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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025”
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 278/TTr-SCT ngày 28 tháng 02 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, có xét đến năm 2025”, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển:
1. Quan điểm:
- Nhận thức đầy đủ hơn vị trí và tầm quan trọng của chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đối với việc thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch và có kế hoạch đầu tư phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị phù hợp;
- Phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, đồng thời phải đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội;
- Đầu tư phát triển chợ theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, theo mô hình lấy chợ nuôi chợ. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư chợ ở những khu vực khó khăn và khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh chợ, trung tâm thương mại, siêu thị;
- Phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị phải đi đôi với việc phát triển và đảm bảo các điều kiện về kết cấu hạ tầng, đồng thời tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh chợ, trung tâm thương mại, siêu thị.

2. Mục tiêu:
2.1. Mục tiêu chung:

Cải tạo và xây dựng mới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị để sắp xếp lại việc kinh doanh của các tiểu thương được thuận lợi, đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân và du khách theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thu ngân sách địa phương.
2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Ưu tiên đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các chợ tại các xã điểm theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015;
- Sắp xếp lại mạng lưới chợ hiện có, khắc phục tình trạng xây dựng chợ nhưng người dân không vào; trên cơ sở đó định hướng phát triển 157 chợ giai đoạn 2012 - 2020, có xét đến 2025 nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân và các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
- Thực hiện di dời, giải tỏa 41 chợ không phù hợp với quy hoạch; triển khai đầu tư nâng cấp mở rộng 41 chợ đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn toàn thực phẩm, an toàn giao thông theo quy định;
- Thực hiện xây dựng mới 97 chợ, 05 trung tâm thương mại và 15 siêu thị.

3. Định hướng phát triển:
3.1. Địa bàn đô thị:

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội sẽ tác động tới quá trình phát triển các khu vực dân cư tập trung, hình thành những khu đô thị với quy mô ngày càng lớn, tập trung ở thành phố, thị xã, các huyện lỵ, thị trấn, các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp được gắn liền với các trục đường giao thông liên vùng đi qua đô thị.

- Quy hoạch trung tâm thương mại sẽ tập trung tại các khu đô thị lớn, khu vực đông dân cư hoặc khu công nghiệp;
- Tiếp tục phát triển các loại hình kinh doanh hiện đại như trung tâm thương mại, siêu thị làm cho bộ mặt thương mại của đô thị tại tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; đồng thời, là nơi hội tụ giao dịch của các nhà sản xuất, kinh doanh, là đầu mối bán buôn và xuất nhập khẩu, là nơi tập trung các dịch vụ và xúc tiến thương mại như: thông tin về thị trường, giá cả, tư vấn, bảo hiểm, ngân hàng, tín dụng…;
- Xây dựng hệ thống cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt, các phố chợ, các đường phố chuyên doanh thương mại, tạo nên một mạng lưới kinh doanh sầm uất.

3.2. Địa bàn nông thôn:

- Hệ thống chợ dân sinh vẫn là loại hình tổ chức thương mại chủ yếu trong suốt cả thời kỳ 2012 - 2020. Tại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng mới một số chợ đầu mối tổng hợp hoặc chuyên doanh bán buôn nông sản và vật tư nông nghiệp, tạo tiền đề để có thể phát triển thành những trung tâm đấu giá hàng hóa nông sản;
- Từng bước phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại trong quá trình cải tạo chợ truyền thống ở nông thôn trên cơ sở liên kết một số cửa hàng bán lẻ độc lập và thu hút các hộ kinh doanh cá thể ở các thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã vào chuỗi cửa hàng tiện lợi từ các khu vực thành thị có tầm ảnh hưởng lớn;
- Từ nay đến năm 2015, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng chợ nông thôn mới ở 21 xã điểm.

II. Quy mô đầu tư các loại hình chợ, trung tâm thương mại, siêu thị:
1. Căn cứ, tiêu chuẩn xác định:
- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP;
- Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;
- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 361:2006 về Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế quy định các yêu cầu kỹ thuật thiết kế chợ trong các đô thị, được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19 tháng 4 năm 2006;
- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;
- Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
2. Phân loại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị:
(Chi tiết xem Phụ lục 1)

III. Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đến năm 2020, có xét đến 2025:
1. Quy hoạch loại hình chợ:
- Gồm các loại hình chợ: chợ kinh doanh tổng hợp, chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, chợ miền núi vùng cao,v.v…;
- Ngoài mạng lưới các loại hình chợ phổ biến nêu trên, trong thời kỳ từ nay đến 2020, trên địa bàn tỉnh hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị tại thành phố Phan Thiết và trung tâm một số huyện lỵ, khu du lịch.

2. Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ toàn tỉnh:

Định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ toàn tỉnh như sau:

- Tổng số 136 chợ hiện trạng được quy hoạch lại như sau:

+ Số chợ giữ nguyên hiện trạng: 19 chợ;

+ Đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình chợ cũ: 41 chợ;

+ Số chợ giải tỏa để sắp xếp quy hoạch lại: 41 chợ;

+ Xây mới trên nền chợ cũ: 35 chợ.
- Tiếp tục xây mới để di dời chợ cũ và phát triển thêm 62 chợ, trong đó:

+ Xây mới tại vị trí mới để di dời chợ cũ: 28 chợ;

+ Xây mới để phát triển thêm: 34 chợ.
Như vậy, đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 157 chợ, trong đó: 150 chợ kinh doanh tổng hợp, 04 chợ chuyên doanh hải sản, 03 chợ đầu mối nông sản, hải sản.

3. Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại, siêu thị toàn tỉnh:
Ngoài 02 siêu thị hiện trạng được quy hoạch lại, quy hoạch phát triển thêm 05 trung tâm thương mại và 15 siêu thị. Đến năm 2020, có xét đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh có tổng số 05 trung tâm thương mại và 17 siêu thị. (Định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đến năm 2020, có xét đến năm 2025: xem Phụ lục 2).

4. Quy hoạch cụ thể trên từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố như sau:
4.1. Thành phố Phan Thiết: (xem Phụ lục 3).

4.2. Thị xã La Gi: (xem Phụ lục 4).

4.3. Huyện Tuy Phong: (xem Phụ lục 5).

4.4. Huyện Bắc Bình: (xem Phụ lục 6).

4.5. Huyện Hàm Thuận Bắc: (xem Phụ lục 7).

4.6. Huyện Hàm Thuận Nam: (xem Phụ lục 8).

4.7. Huyện Hàm Tân: (xem Phụ lục 9).

4.8. Huyện Đức Linh: (xem Phụ lục 10).

4.9. Huyện Tánh Linh: (xem Phụ lục 11).

4.10. Huyện đảo Phú Quý: (xem Phụ lục 12).

5. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025:
Nhu cầu sử dụng đất để đầu tư phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị cả thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến năm 2025 dự kiến 1.213.318 m2. Bao gồm:

- Diện tích sử dụng đất hiện hữu: 351.595 m2;
- Diện tích sử dụng đất tăng thêm: 861.723 m2.

Trong đó: nhu cầu sử dụng đất tăng thêm cho các giai đoạn trong kỳ quy hoạch cụ thể như sau:

* Giai đoạn 2012 - 2015: 355.245 m2 (chi tiết xem Phụ lục 13);
* Giai đoạn 2016 - 2020: 408.103 m2 (chi tiết xem Phụ lục 14);
* Giai đoạn 2021 - 2025: 98.375 m2 (chi tiết xem Phụ lục 15).
6. Các công trình, dự án ưu tiên đầu tư (giai đoạn đầu quy hoạch 2012 - 2015):
6.1. Công trình, dự án đầu tư chợ:

- Chợ Phan Thiết, chợ Chí Công, chợ Chợ Lầu, chợ Phú Long, chợ Võ Xu, chợ Đức Tài, chợ Lạc Tánh;
- Chợ đầu mối hải sản Phan Thiết (bao gồm cả kho bãi phụ trợ);
- Chợ đầu mối hải sản Phú Quý (bao gồm cả kho bãi phụ trợ);
- Nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới 21 chợ dân sinh ở các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

6.2. Công trình, dự án đầu tư siêu thị:

Siêu thị Vinatext-mart, siêu thị Liên Hương, siêu thị Phan Rí Cửa, siêu thị Chợ Lầu, siêu thị La Gi, siêu thị Đức Tài, siêu thị Lạc Tánh.

6.3. Công trình, dự án đầu tư trung tâm thương mại:

Trung tâm thương mại Rạng Đông, Trung tâm thương mại tổng hợp Lotte Phan Thiết và Trung tâm thương mại Đông Xuân An.

7. Nhu cầu vốn đầu tư:
Để thực hiện quy hoạch, cần huy động khoảng 4.616,370 tỷ đồng trong cả thời kỳ quy hoạch 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2025 (tập trung chủ yếu cho thời kỳ 2012 - 2020) để phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị.

7.1. Phân kỳ đầu tư thực hiện quy hoạch:
- Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2012 - 2015: 3.050,600 tỷ đồng;
- Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020: 1.274,120 tỷ đồng;
- Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025: 291,650 tỷ đồng.
(Chi tiết vốn đầu tư theo từng giai đoạn: xem các Phụ lục 13, 14, 15).
7.2. Về nguồn vốn đầu tư:

7.2.1 Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước (Trung ương và địa phương):

Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước khoảng 240 tỷ đồng, trong đó (giai đoạn 2012 - 2015: 152 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020: 88 tỷ đồng), bao gồm:

- Vốn từ ngân sách Trung ương khoảng 117 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư hạ tầng 3 chợ theo đề án phát triển thương mại nông thôn, 1 chợ đầu mối nông sản Hàm Thuận Nam và 2 chợ đầu mối hải sản Phan Thiết, Phú Quý và 3 chợ Võ Xu, Chợ Lầu, Chí Công;
- Vốn ngân sách địa phương 123 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh khoảng 73 tỷ đồng (giai đoạn 2012 - 2015: 50 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020: 23 tỷ đồng), đầu tư phát triển theo chương trình xây dựng nông thôn mới; ngân sách huyện 50 tỷ đồng (mỗi huyện, thị xã, thành phố khoảng 5 tỷ đồng) để đầu tư phát triển các chợ nông thôn ở địa bàn khó khăn.

7.2.2. Nguồn vốn từ các thành phần kinh tế khác:

Đây là nguồn vốn chủ yếu, quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn cần huy động để đầu tư theo danh mục kêu gọi đầu tư. Nguồn vốn này từ trong dân, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

Tổng vốn đầu tư cần huy động khoảng 4.376,37 tỷ đồng (trong đó: giai đoạn 2012 - 2015: 2.898,6 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020: 1.186,12 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2025: 291,65 tỷ đồng).
IV. Các giải pháp thực hiện quy hoạch:
1. Giải pháp về công tác quản lý quy hoạch:
- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới chợ; phải đồng bộ và tuân thủ với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch khu dân cư và các quy hoạch khác được phê duyệt trong quá trình phát triển đô thị và phát triển thương mại ở địa phương;
- Thực hiện công bố quy hoạch; xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình đầu tư phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị theo quy hoạch, thông báo đến các sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết, thực hiện.
2. Giải pháp thu hút đầu tư và huy động nguồn vốn đầu tư:
2.1. Nguồn vốn từ ngân sách:

- Ngân sách Trung ương: gồm vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các chợ đầu mối, chuyên doanh hàng nông sản hải sản để tiêu thụ hàng hóa ở các vùng sản xuất tập trung; chợ trung tâm các huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vốn thuộc các chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135), nguồn vốn Chương trình bãi ngang ven biển (Chương trình 257)…, hoặc lồng ghép giữa các nguồn vốn này với các nguồn vốn dành cho phát triển chợ thuộc các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác để đầu tư phát triển chợ;
- Ngân sách tỉnh: cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, hỗ trợ một phần để đầu tư phát triển các chợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng các chợ nông thôn, miền núi địa bàn kinh tế khó khăn không có khả năng tự xây được chợ;
- Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố: hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ dân sinh ở địa bàn kinh tế khó khăn không có khả năng thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, phát triển chợ. Nguồn thu từ chợ (ngoài thuế) sau khi chi trả các khoản chi phí cho các hoạt động quản lý phần còn lại để nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới chợ.
2.2. Nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế:

Áp dụng các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển chợ theo quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh tại Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 về việc quy định về phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh.
3. Cơ chế quản lý, chính sách phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị:
- Đề xuất các chính sách đầu tư, xây dựng, khai thác và quản lý hoạt động chợ trên địa bàn; quyết định xây dựng chợ mới và di dời các chợ cũ theo quy hoạch đã đề ra; kiểm tra, giám sát hoạt động chợ;
- Quản lý chợ trên các lĩnh vực: thuế, tài chính, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự công cộng trên khu vực chợ… bằng các văn bản, quy định của Nhà nước;
- Tạo lập môi trường và điều kiện về pháp lý, kinh tế, xã hội… cho hoạt động chợ; khuyến khích và hỗ trợ phát triển chợ; đảm bảo sự thống nhất phát triển giữa chợ với các loại hình thương mại khác; quản lý các đơn vị quản lý chợ.

4. Giải pháp về đất đai:
Căn cứ nhu cầu sử dụng đất theo yêu cầu quy hoạch, các sở, ngành liên quan và các địa phương tiến hành đồng bộ việc rà soát xây dựng bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, xác lập quỹ đất (có dự phòng) phù hợp với tiêu chuẩn từng hạng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trong quy hoạch để bảo đảm bố trí quỹ đất cho đầu tư phát triển, di dời, nâng cấp, mở rộng giai đoạn 2011 - 2020.

5. Giải pháp về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường:
- Khi tiến hành thiết kế và xây dựng mới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị hoặc cải tạo nâng cấp các chợ cũ, cần phải thực hiện các giải pháp kỹ thuật về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường theo đúng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định của Nhà nước về an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo các quy định hiện hành; đối với các chợ nông thôn, gắn với bộ tiêu chí chợ nông thôn mới;
- Triển khai phổ biến đầy đủ đến các Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, môi trường;
- Rà soát, củng cố phương án phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra thường xuyên việc tuân thủ, chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra, chấn chỉnh nâng cấp hệ thống cấp nước cho công tác phòng cháy, chữa cháy, cấp nước sinh hoạt và hệ thống nước thải;
- Phân công trách nhiệm, phối hợp quản lý giữa các sở, ban, ngành, tổ chức và địa phương trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường và an toàn cháy nổ;
- Giáo dục và tuyên truyền về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường cho các hộ kinh doanh trong chợ, trung tâm thương mại, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường chợ trong toàn dân trên các phương tiện đại chúng.

6. Giải pháp về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm:
Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn đối với từng nhóm, mặt hàng theo trách nhiệm và phân cấp quản lý quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

7. Chính sách quản lý, khai thác cơ sở vật chất chợ:
- Áp dụng thống nhất theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về Quản lý và phát triển chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP; theo đó, cần cụ thể hóa phương thức khai thác cơ sở vật chất theo từng hạng chợ và theo chợ do ngân sách Nhà nước đầu tư và chợ do doanh nghiệp đầu tư;
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chợ và thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước về chợ trên đia bàn tỉnh. Trong đó, triển khai thực hiện các Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 16/7/2008 của UBND tỉnh về Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 1198/QĐ-CTUBBT ngày 31/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển và quản lý chợ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh về quy định phương thức đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

8. Thực hiện việc chuyển đổi cơ chế quản lý, kinh doanh chợ:
- Triển khai cơ chế tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ đối với các chợ hạng 1, chợ chuyên doanh đang hoạt động do Nhà nước quản lý thông qua sự điều hành của Ban Quản lý chợ;
- Thực hiện chuyển đổi mô hình Ban quản lý chợ theo mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh và quản lý chợ;
- Đối với các chợ có Tổ quản lý đang hoạt động, từng bước chuyển sang mô hình đơn vị sự nghiệp có thu hoặc tổ chức đấu thầu quyền quản lý kinh doanh chợ. Đối với các chợ chưa có Ban, Tổ quản lý thì vận dụng các hình thức đấu thầu, giao cho cá nhân, tổ chức quản lý theo quy định.

9. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực:
Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ quản lý chợ cho công chức các Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý chợ và các cán bộ làm công tác quản lý chợ tại các xã, phường, thị trấn. Trong đó:

- Hàng năm, ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh chợ, trung tâm thương mại và siêu thị;
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh chợ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý chợ hiện có, bổ sung những cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực công tác;
- Xây dựng và triển khai một số mô hình quản lý chợ theo hướng văn minh, hiện đại trong giai đoạn 2012 - 2015. Rút kinh nghiệm triển khai diện rộng trong giai đoạn 2016 - 2020.

10. Giải pháp về quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ:
Áp dụng thống nhất theo Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng mô hình trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh, như sau:

- Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ quản lý đo lường cho cán bộ Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các chợ và cán bộ làm công tác quản lý chợ tại các xã, phường, thị trấn;
- Tất cả các phương tiện đo (cân, dung tích thông dụng…) được các hộ kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại trong quá trình sử dụng phải được kiểm tra, kiểm soát, được kiểm định và còn hiệu lực sử dụng;
- Thường xuyên theo dõi hoạt động đo lường trong giao dịch mua bán giữa hộ kinh doanh với người tiêu dùng;
- Từng hộ kinh doanh phải có trách nhiệm chấp hành Luật Đo lường, nghiêm cấm các hành vi gian lận về đo lường.

11. Giải pháp hỗ trợ tiểu thương kinh doanh tại chợ khi thực hiện di dời, giải tỏa chợ:
Ưu tiên cho tiểu thương kinh doanh tại chợ thuộc diện di dời, giải tỏa hoặc đầu tư xây dựng mới tại vị trí cũ được đăng ký địa điểm để kinh doanh tại chợ mới sau khi được xây xong và thực hiện các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

V. Tổ chức thực hiện:
1. Phân công tổ chức quản lý, thực hiện:
1.1. Sở Công thương:

- Sau khi Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Công thương tổ chức công bố công khai rộng rãi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện quy hoạch. Đồng thời, giám sát việc thực hiện theo Quy hoạch gắn với các quy hoạch khác có liên quan và gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
- Củng cố Ban Chỉ đạo phát triển chợ; tham mưu triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị theo lộ trình cụ thể trên địa bàn tỉnh;
- Trên cơ sở Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương căn cứ vào nhu cầu về đầu tư phát triển chợ tại một số địa phương, căn cứ vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đề ra lộ trình đầu tư phát triển cụ thể cho từng giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 cho phù hợp.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư hàng năm cho các ngành và địa phương cần có tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư hợp lý cho nhu cầu xây dựng các công trình chợ trên địa bàn tỉnh trong đó có đầu tư cho các công trình chợ nông thôn;
- Thông báo cụ thể nguồn vốn của ngân sách Nhà nước đầu tư phát triển các công trình chợ cho Sở Công thương để theo dõi việc thực hiện;
- Trên cơ sở các chính sách khuyến khích và thu hút đầu tư vào địa phương theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục triển khai hướng dẫn chi tiết đối với từng loại hình trên từng địa bàn cụ thể.

1.3. Sở Xây dựng:

- Phối hợp với Sở Công thương và các cấp, các ngành có liên quan giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị theo quy hoạch phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và các quy hoạch khác có liên quan;
- Thực hiện quản lý về quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan đô thị đối với tất cả các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị; xây dựng tiêu chí phù hợp đối với từng hạng chợ trên địa bàn tỉnh gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020;
- Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về quy hoạch xây dựng đối với dự án xây dựng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

1.4. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về đơn giá thuê đất; giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

1.5. Sở Giao thông vận tải:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất với Bộ Giao thông vận tải cấp phép đấu nối đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên các tuyến quốc lộ. Cấp phép đấu nối các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên các tuyến tỉnh lộ;
- Phối hợp với các ngành và địa phương có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực chợ, trung tâm thương mại, siêu thị.

1.6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Trên cơ sở quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị được duyệt, bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị;
- Quản lý Nhà nước về môi trường đối với chất thải, xử lý chất thải ô nhiễm môi trường.
1.7. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Căn cứ quy hoạch chung của tỉnh, kế hoạch của các huyện, thị xã, thành phố phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển các trạm cân đối chứng đặt tại các chợ, trung tâm thương mại cho phù hợp theo quy định;
- Hướng dẫn Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý đo lường và cách thức xây dựng mô hình cân đối chứng;
- Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đo lường tại các địa phương, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị;
- Chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra Nhà nước về đo lường;
- Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định định kỳ, đột xuất các phương tiện đo cho các hộ kinh doanh, trạm cân đối chứng.

1.8. Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ):

- Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy các dự án đầu tư xây dựng chợ; kiểm tra, giám sát việc duy trì thường xuyên công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy của các chợ trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh mua bán;
- Tổ chức thường xuyên và theo định kỳ công tác huấn luyện về bảo đảm an toàn và kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy cho 100% cán bộ làm công tác quản lý chợ;
- Xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy bảo đảm ứng phó kịp thời khi có xảy ra hỏa hoạn ở các chợ.

1.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với Sở Công thương tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn; gắn với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và từng thời kỳ quy hoạch theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức triển khai và đề xuất các giải pháp để thu hút đầu tư xây dựng chợ theo lộ trình quy hoạch; gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới;
- Xây dựng mô hình tổ chức quản lý chợ; xây dựng cơ chế phối hợp giữa UBND huyện, thị xã, thành phố với Sở Công thương để quản lý các doanh nghiệp kinh doanh chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn.

1.10. Các Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh:

Chấp hành các quy định trong Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành khác về phát triển và quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị.

2. Lộ trình cụ thể thực hiện quy hoạch:
2.1. Giai đoạn 2012 - 2015: (xem Phụ lục 13).
a) Đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình chợ: 16 chợ;
b) Giải tỏa, di dời, sắp xếp quy hoạch lại: 18 chợ;
c) Xây mới: 48 chợ;
d) Xây mới 02 trung tâm thương mại, 03 siêu thị.

2.2. Giai đoạn 2016 - 2020: (xem Phụ lục 14)
- Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy hoạch; rà soát kết quả thực hiện, tiến hành điều chỉnh Quy hoạch để bảo đảm thực hiện mục tiêu, định hướng đã đề ra, cụ thể:
a) Đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình chợ: 20 chợ;

b) Giải tỏa, di dời, sắp xếp quy hoạch lại: 23 chợ;

c) Xây mới: 38 chợ;
d) Xây mới 03 trung tâm thương mại và 08 siêu thị.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch; triển khai giải pháp ổn định mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn, đề xuất định hướng phát triển, quản lý cho thời kỳ sau năm 2020 đến 2025.

2.3. Giai đoạn 2021 - 2025: (xem phụ lục 15).
- Tiếp tục tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy hoạch; rà soát kết quả thực hiện, tiến hành điều chỉnh Quy hoạch để bảo đảm thực hiện mục tiêu, định hướng đã đề ra, cụ thể:
a) Đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình chợ: 05 chợ;

b) Xây mới: 11 chợ;
c) Xây mới: 04 siêu thị.

2.4. Một số trường hợp cụ thể cần tập trung đầu tư trong giai đoạn 2012 - 2015:

- Xây mới, nâng cấp mở rộng các chợ quá tải: chợ Phan Thiết, chợ Hàm Tiến, chợ Mũi Né, chợ Phú Thủy, chợ Chí Công, chợ Phan Rí Cửa, chợ Chợ Lầu, chợ Tân Nghĩa, chợ La Gi, chợ Võ Xu, chợ Lạc Tánh;
- Xây dựng mới để di dời các chợ ảnh hưởng tới an toàn giao thông: chợ Phú Long, chợ Sa Ra, chợ Hàm Minh, chợ Hàm Cường, chợ Bình Tân, chợ Thanh Hải, chợ Huy Khiêm, chợ Đồng Kho.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.
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PHỤ LỤC

PHÂN LOẠI CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ SIÊU THỊ

I. Phân loại chợ:


1. Chợ hạng 1 : 


Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch.

- Được đặt ở các vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh, thành phố hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, của khu vực kinh tế và được tổ chức họp thường xuyên;

- Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và các dịch vụ khác.


2. Chợ hạng 2: 


Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng.


3. Chợ hạng 3: 


Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố.

Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận.

II. Phân loại trung tâm thương mại:

1. Trung tâm thương mại hạng I:


1.1. Có diện tích kinh doanh từ 50.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại.


1. 2. Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực.


1.3. Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các loại hình dịch vụ, bao gồm: khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hóa; nhà hàng, khách sạn; khu vực để tổ chức hội chợ triển lãm, trưng bày giới thiệu hàng hóa; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tin học, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch. 


2. Trung tâm thương mại hạng II:


2.1. Có diện tích kinh doanh từ 30.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại.


2.2. Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực. 


2.3. Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các loại hình dịch vụ, bao gồm: khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hóa; nhà hàng, khách sạn; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hóa; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.


3. Trung tâm thương mại hạng III:


3.1. Có diện tích kinh doanh từ 10.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại.


3.2. Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực.


3.3. Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các loại hình dịch vụ, bao gồm: khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hóa; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hóa; khu vực dành cho hoạt động ăn uống, vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch. 


III. Phân loại siêu thị:

1. Siêu thị hạng I:


1.1. Áp dụng đối với siêu thị kinh doanh tổng hợp:


1.1.1. Có diện tích kinh doanh từ 5.000 m2 trở lên;


1.1.2. Có danh mục hàng hóa kinh doanh từ 20.000 tên hàng trở lên;


1.1.3. Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;


1.1.4. Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại;


1.1.5. Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng mạng, qua bưu điện, điện thoại.


1.2. Áp dụng đối với siêu thị chuyên doanh: tiêu chuẩn 1.1.1 là từ 1.000 m2 trở lên; tiêu chuẩn 1.1.2 là từ 2.000 tên hàng trở lên; các tiêu chuẩn khác như siêu thị kinh doanh tổng hợp.


2. Siêu thị hạng II:


2.1. Áp dụng đối với siêu thị kinh doanh tổng hợp:


2.1.1. Có diện tích kinh doanh từ 2.000 m2 trở lên;


2.1.2. Có danh mục hàng hóa kinh doanh từ 10.000 tên hàng trở lên;


2.1.3. Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;


2.1.4. Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại; 


2.1.5. Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua bưu điện, điện thoại. 


2.2. Áp dụng đối với siêu thị chuyên doanh: tiêu chuẩn 2.1.1 là từ 500 m2 trở lên; tiêu chuẩn 2.1.2 là từ 1.000 tên hàng trở lên; các tiêu chuẩn khác như siêu thị kinh doanh tổng hợp.


3. Siêu thị hạng III:


3.1. Áp dụng đối với siêu thị kinh doanh tổng hợp:


3.1.1. Có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên;


3.1.2. Có danh mục hàng hóa kinh doanh từ 4.000 tên hàng trở lên; 


3.1.3. Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;


3.1.4. Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại; 


3.1.5. Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà.


3.2. Áp dụng đối với siêu thị chuyên doanh: tiêu chuẩn 3.1.1 là từ 250 m2 trở lên; tiêu chuẩn 3.1.2 là từ 500 tên hàng trở lên; các tiêu chuẩn khác như siêu thị kinh doanh tổng hợp.


PHỤ LỤC 2

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)


		Stt

		Địa bàn 

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		Số chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Tổng số chợ, TTTM, siêu thị

		Quy mô DT (m2)

		Chợ, TTTM, ST hiện có

		Chợ, TTTM, ST xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Giữ nguyên chợ, TTTM, siêu thị

		Nâng cấp, mở rộng

		Giải tỏa chợ

		Chợ xây mới trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển chợ mới, TTTM, siêu thị

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2012-2015

		2016-2020

		2021-2025

		



		 

		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 

		179

		1.213.318

		861.723

		21

		41

		41

		35

		28

		54

		4.616.370

		3.050.600

		1.274.120

		291.650

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		136

		385.612

		132.118

		10.669

		4.437

		95

		400.055

		59.810

		19

		41

		41

		35

		 

		 

		678.050

		569.100

		96.050

		12.900

		 



		1

		Thành phố Phan Thiết

		21

		56.831

		24.284

		2.275

		776

		 

		61.298

		9.774

		4

		2

		9

		6

		 

		 

		217.800

		213.800

		4.000

		0

		 



		2

		Thị xã LaGi

		13

		28.219

		9.854

		1.493

		375

		 

		31.188

		5.400

		2

		1

		5

		5

		 

		 

		137.000

		125.000

		12.000

		0

		 



		3

		Huyện Tuy Phong

		10

		55.992

		21.286

		724

		640

		 

		71.626

		19.600

		0

		7

		3

		0

		 

		 

		125.000

		110.000

		15.000

		0

		 



		4

		Huyện Bắc Bình

		14

		24.504

		11.999

		1.227

		530

		 

		17.058

		720

		4

		4

		5

		1

		 

		 

		29.000

		10.000

		19.000

		0

		 



		5

		Huyện Hàm Thuận Bắc

		23

		31.720

		11.025

		1.674

		438

		 

		24.987

		3.055

		1

		15

		7

		0

		 

		 

		16.450

		900

		13.650

		1.900

		 



		6

		Huyện Hàm Thuận Nam

		12

		21.894

		8.180

		610

		76

		 

		25.894

		6.500

		1

		4

		4

		3

		 

		 

		32.000

		7.500

		13.500

		11.000

		 



		7

		Huyện Hàm Tân

		11

		38.567

		7.845

		839

		190

		 

		31.283

		1.617

		4

		0

		4

		3

		 

		 

		11.000

		11.000

		0

		0

		 



		8

		Huyện Đức Linh

		15

		56.627

		16.492

		855

		939

		 

		67.794

		11.944

		1

		3

		1

		10

		 

		 

		48.400

		32.500

		15.900

		0

		 



		9

		Huyện Tánh Linh

		13

		45.527

		18.252

		806

		430

		 

		44.327

		1.200

		2

		4

		2

		5

		 

		 

		45.700

		42.700

		3.000

		0

		 



		10

		Huyện Phú Quý

		4

		25.731

		2.901

		166

		43

		 

		24.600

		 

		 

		1

		1

		2

		 

		 

		15.700

		15.700

		0

		0

		 



		II

		Quy hoạch mới chợ

		 

		 

		 

		 

		 

		62

		540.886

		540.886

		 

		 

		 

		 

		28

		34

		653.320

		285.500

		311.070

		56.750

		 



		1

		Thành phố Phan Thiết

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		21.166

		21.166

		 

		 

		 

		 

		4

		3

		41.500

		10.500

		31.000

		0

		 



		2

		Thị xã LaGi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		11.200

		11.200

		 

		 

		 

		 

		3

		0

		30.000

		20.000

		10.000

		0

		 



		3

		Huyện Tuy Phong

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		36.000

		36.000

		 

		 

		 

		 

		1

		5

		60.000

		40.000

		5.000

		15.000

		 



		4

		Huyện Bắc Bình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		160.300

		160.300

		 

		 

		 

		 

		4

		11

		155.000

		95.000

		35.000

		25.000

		 



		5

		Huyện Hàm Thuận Bắc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		72.000

		72.000

		 

		 

		 

		 

		7

		2

		100.320

		43.500

		55.070

		1.750

		 



		6

		Huyện Hàm Thuận Nam

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		141.000

		141.000

		 

		 

		 

		 

		3

		4

		71.000

		9.000

		47.000

		15.000

		 



		7

		Huyện Hàm Tân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		38.120

		38.120

		 

		 

		 

		 

		3

		2

		93.000

		9.000

		84.000

		0

		 



		8

		Huyện Đức Linh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		0

		1

		3.000

		3.000

		0

		0

		 



		9

		Huyện Tánh Linh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		14.400

		14.400

		 

		 

		 

		 

		2

		4

		29.500

		15.500

		14.000

		0

		 



		10

		Huyện Phú Quý

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		43.700

		43.700

		 

		 

		 

		 

		1

		2

		70.000

		40.000

		30.000

		0

		 



		III

		Quy hoạch TTTM, siêu thị

		 

		 

		 

		 

		 

		22

		272.377

		261.027

		2

		 

		 

		 

		 

		20

		3.285.000

		2.196.000

		867.000

		222.000

		 



		1

		Thành Phố Phan Thiết

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		80.653

		69.303

		2

		 

		 

		 

		 

		5

		2.446.000

		2.046.000

		400.000

		0

		 



		2

		Thị xã LaGi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		70.000

		70.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		300.000

		100.000

		200.000

		0

		 



		3

		Huyện Tuy Phong

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		17.724

		17.724

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		150.000

		50.000

		50.000

		50.000

		 



		4

		Huyện Bắc Bình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		30.000

		30.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		190.000

		0

		90.000

		100.000

		 



		5

		Huyện Hàm Thuận Bắc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		20.000

		20.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		75.000

		0

		50.000

		25.000

		 



		6

		Huyện Hàm Thuận Nam

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		13.000

		13.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		29.000

		0

		7.000

		22.000

		 



		7

		Huyện Hàm Tân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		0

		0

		0

		 



		8

		Huyện Đức Linh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		28.000

		28.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		40.000

		0

		40.000

		0

		 



		9

		Huyện Tánh Linh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		13.000

		13.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		55.000

		0

		30.000

		25.000

		 



		10

		Huyện Phú Quý

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		 

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		 

		0

		0

		 





PHỤ LỤC 3

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025 THÀNH PHỐ PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) 


		Stt

		Tên chợ

		Địa chỉ chợ

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Giữ nguyên

		Nâng cấp, mở rộng

		Giải tỏa

		Trên nền chợ củ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển chợ mới

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 2012 - 2015

		 2016 - 2020

		2021- 2025

		



		 

		THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2.705.300

		2.270.300

		435.000

		0

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		 

		56.831

		24.284

		2.275

		776

		 

		61.298

		9.774

		4

		2

		9

		6

		 

		 

		217.800

		213.800

		4.000

		0

		 



		1

		Chợ Phan Thiết

		01- Nguyễn Huệ, Phan Thiết

		1

		10.000

		8.000

		909

		200

		1

		13.865

		3.865

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		124.000

		124.000

		 

		 

		 



		2

		Chợ CDHS Cồn Chà

		Cảng Phan Thiết

		HS

		 

		600

		4

		30

		HS

		0

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Chợ Mũi Né

		Khu phố 5, Mũi Né

		2

		4.453

		686

		241

		135

		2

		5.298

		845

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		17.500

		17.500

		 

		 

		 



		4

		Chợ Thạch Long

		KP10, Mũi Né

		3

		589

		230

		37

		3

		3

		589

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		2.000

		 

		2.000

		 

		 



		5

		Chợ Phú Thủy

		25 Lê Văn Phấn

		2

		1.682

		1.682

		260

		50

		1

		5.254

		3.572

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		12.000

		12.000

		 

		 

		 



		6

		Chợ Tiến Lợi

		Thôn Tiến Hiệp -Tiến Lợi

		3

		1.000

		100

		30

		18

		3

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Chợ Phú Hài

		Khu phố 2, Phú Hài

		3

		1.452

		1.332

		132

		20

		3

		1.452

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Chợ Hàm Tiến

		KP3, Hàm Tiến

		3

		1.802

		1.425

		134

		20

		3

		1.894

		92

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		5.300

		5.300

		 

		 

		 



		9

		Chợ Văn Thánh

		KP4, phường Phú Tài

		3

		3.548

		1.200

		150

		100

		3

		3.748

		200

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		2.000

		 

		2.000

		 

		 



		10

		Chợ Thiện Hòa

		Thiện Hòa, Thiện Nghiệp

		3

		300

		 

		6

		10

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Chợ Tiến Thành

		Xã Tiến Thành

		3

		4.180

		240

		 

		 

		3

		4.180

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		Chợ Đức Long

		KP 8, P. Đức Long

		3

		3.700

		2.100

		95

		30

		3

		4.900

		1.200

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		7.000

		7.000

		 

		 

		 



		13

		Chợ Gò

		Khu phố 8, phường Phú Trinh

		3

		1.000

		200

		40

		15

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Chợ Phường

		Hẻm 85, Lê Hồng Phong

		3

		374

		374

		40

		10

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		Chợ Đồn

		39 Nguyễn Hội, Phú Trinh

		3

		150

		 

		25

		20

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16

		Chợ Hưng Long

		Kp1, phường Hưng Long

		3

		300

		 

		40

		30

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		Chợ Thanh Hải

		Khu phố A, Thanh Hải

		3

		1.583

		200

		80

		20

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		18

		Chợ Bình Hưng

		Khu phố 6, Bình Hưng

		3

		400

		 

		6

		5

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		19

		Chợ Thiện Sơn

		Thôn Thiện Sơn, Thiện Nghiệp

		3

		200

		 

		3

		10

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		20

		Chợ Đông Xuân An

		Phường Xuân An

		2

		12.018

		4.515

		21

		 

		2

		12.018

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		21

		Chợ đầu mối hải sản

		Cảng Phan Thiết

		HS

		8.100

		1.400

		22

		50

		HS

		8.100

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		48.000

		48.000

		 

		 

		 



		II

		Siêu thị, trung tâm thương mại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Siêu thị Coop Mart

		Số 01 Nguyễn Tất Thành

		 

		11.000

		11.000

		 

		 

		 

		11.000

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Nhà sách - Siêu thị văn hóa Phan Thiết

		Nguyễn Huệ, Phan Thiết

		 

		350

		350

		 

		 

		 

		350

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Quy hoạch chợ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		21.166

		21.166

		 

		 

		 

		 

		4

		3

		41.500

		10.500

		31.000

		 

		 



		1

		Chợ Phú Trinh

		Đường Lê Duẩn, Phú Trinh

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		4.000

		4.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		20.000

		 

		20.000

		 

		 



		2

		Chợ Thanh Hải 

		Khu dân cư A-E, Thanh Hải

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		7.600

		7.600

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		5.000

		5.000

		 

		 

		 



		3

		Chợ CDHS Phú Hài

		Phú Hài

		 

		 

		 

		 

		 

		HS

		2.000

		2.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		3.000

		 

		3.000

		 

		 



		4

		Chợ Phong Nẫm

		Xã Phong Nẫm

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		1.500

		1.500

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		3.000

		3.000

		 

		 

		 



		5

		Chợ Tiến Lợi

		Khu vực quy hoạch Khu tái định cư kè sông Cà Ty

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		1.500

		1.500

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		 



		6

		Chợ Long Sơn -Suối Nước

		Khu dân cư Long Sơn - Suối Nước

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		1.500

		1.500

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		7

		Chợ Thiện Nghiệp

		Thôn Thiện Hòa, Thiện Nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.066

		3.066

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		2.500

		2.500

		 

		 

		NTM



		IV

		Quy hoạch TTTM, siêu thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		69.303

		69.303

		 

		 

		 

		 

		 

		5

		2.446.000

		2.046.000

		400.000

		0

		 



		1

		Trung tâm Thương mại Rạng Đông

		Đường Từ Văn Tư nối dài

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		40.000

		40.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		1.340.000

		1.340.000

		 

		 

		 



		2

		Siêu thị VinaTex Mart

		Nguyễn Du - TP.Phan Thiết

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		850

		850

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		80.000

		80.000

		 

		 

		 



		3

		Trung tâm Thương mại Lotte 

		Tôn Đức Thắng - Phan Thiết

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		7.453

		7.453

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		626.000

		626.000

		 

		 

		 



		4

		Trung tâm Thương mại Đông Xuân An

		Phường Xuân An -Phan Thiết

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		11.000

		11.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		300.000

		 

		300.000

		 

		 



		5

		Trung tâm Thương mại Hàm Tiến

		Phường Hàm Tiến

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		10000

		10000

		

		

		

		

		

		X

		100.000

		 

		100.000

		 

		 





PHỤ LỤC 4

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TTTM, SIÊU THỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025 THỊ XÃ LAGI - TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

		Stt

		Tên chợ

		Địa chỉ chợ

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Giữ nguyên

		Nâng cấp, mở rộng

		Giải tỏa

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển chợ mới

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2012 -  2015

		 2016 - 2020

		 2021 - 2025

		



		 

		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		467.000

		245.000

		222.000

		0

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		 

		28.219

		9.854

		1.493

		375

		 

		31.188

		5.400

		2

		1

		5

		5

		 

		 

		137.000

		125.000

		12.000

		0

		 



		1

		Chợ CD-HS La Gi

		Phường Phước Lộc

		HS

		5.000

		3.176

		 

		 

		HS

		5.000

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		20.000

		20.000

		 

		 

		 



		2

		Chợ LaGi

		Phường Phước Hội

		2

		3.372

		3.372

		700

		40

		2

		3.372

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		100.000

		100.000

		 

		 

		 



		3

		Chợ Tân An 

		Xã Tân An

		3

		3.638

		770

		110

		25

		3

		3.638

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chợ Tân Hải

		Xã Tân Hải

		3

		7.578

		900

		300

		20

		3

		7.578

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Chợ Ngã 3 Núi Đất

		Xã Tân Tiến

		3

		200

		 

		70

		15

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Chợ Đại Đồng

		Phường Phước Hội

		3

		100

		 

		15

		126

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Chợ tạm Phước Lộc

		Phường Phước Lộc

		3

		731

		436

		84

		7

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời đến vị trí mới



		8

		Chợ tạm Bình Tân

		Phường Bình Tân

		3

		200

		 

		34

		13

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời đến vị trí mới



		9

		Chợ Ngã 4 Tân Thiện

		Ngã 4, thôn 3, Tân Thiện

		3

		1.200

		 

		12

		60

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời đến vị trí mới



		10

		Chợ Tân Tiến

		Xã Tân Tiến

		3

		600

		 

		42

		18

		3

		6.000

		5.400

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		5.000

		5.000

		 

		 

		NTM



		11

		Chợ Bình An

		Phường Tân Bình

		3

		2.000

		500

		26

		41

		3

		2.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		12

		Chợ Thanh Linh

		Xã Tân Phước

		3

		2.500

		700

		100

		10

		3

		2.500

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		13

		Chợ Cam Bình

		Xã Tân Phước

		3

		1.100

		 

		 

		 

		3

		1.100

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		2.000

		 

		2.000

		 

		 



		II

		Quy hoạch chợ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		11.200

		11.200

		 

		 

		 

		 

		3

		 

		30.000

		20.000

		10.000

		0

		 



		1

		Chợ Tân Thiện

		Phường Tân Thiện

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		2.700

		2.700

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		10.000

		10.000

		 

		 

		XD vị trí mới, để di dời chợ cũ hiện có, chợ Phước Lộc đang tìm vị trí



		2

		Chợ Bình Tân

		Phường Bình Tân

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		6.000

		6.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		10.000

		10.000

		 

		 

		 



		3

		Chợ Phước Lộc

		Phường Phước Lộc

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		2.500

		2.500

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		10.000

		 

		10.000

		 

		 



		III

		Quy hoạch TTTM, siêu thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		70.000

		70.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		300.000

		100.000

		200.000

		0

		 



		1

		Siêu thị LaGi

		Tân Thiện - TX LaGi

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		30.000

		30.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		100.000

		100.000

		 

		 

		 



		2

		Trung tâm Thương mại LaGi

		Thị xã LaGi

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		40.000

		40.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		200.000

		 

		200.000

		 

		 





PHỤ LỤC 5

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025 HUYỆN TUY PHONG - TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) 


		Stt

		Tên chợ

		Địa chỉ chợ

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Giữ nguyên

		Nâng cấp, mở rộng

		Giải tỏa

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển chợ mới

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 2012 -2015

		 2016 -2020

		 2021 -2025

		



		 

		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		335.000

		200.000

		70.000

		65.000

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		 

		55.992

		21.286

		724

		640

		 

		71.626

		19.600

		0

		7

		3

		 

		 

		 

		125.000

		110.000

		15.000

		0

		 



		 1

		Chợ chuyên doanh hải sản Phan Rí Cửa

		Cảng Phan Rí Cửa

		HS

		3.000

		3.000

		 

		 

		HS

		20.000

		17.000

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		30.000

		30.000

		 

		 

		 



		 2

		Chợ Liên Hương 

		Thị trấn Liên Hương

		2

		20.000

		13.000

		282

		150

		2

		20.000

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		30.000

		30.000

		 

		 

		 



		 3

		Chợ Phan Rí Cửa 

		Thị trấn Phan Rí Cửa 

		2

		6.830

		2.400

		300

		300

		2

		9.430

		2.600

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		50.000

		50.000

		 

		 

		 



		 4

		Chợ Vĩnh Hảo

		Xã Vĩnh Hảo

		3

		5.000

		500

		10

		30

		3

		5.000

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		NTM



		 5

		Chợ Phước Thể

		Xóm 2 - xã Phước Thể 

		3

		2.300

		500

		15

		50

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 6

		Chợ Bình Thạnh

		Xã Bình Thạnh

		3

		2.196

		600

		15

		20

		3

		2.196

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		 7

		Chợ Thượng Văn

		Xã Chí Công

		3

		1.316

		316

		68

		20

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Chợ Hòa Phú

		Xã Hòa Phú

		3

		350

		350

		24

		40

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 9

		Chợ Vĩnh Tân

		Xóm 7, xã Vĩnh Tân

		3

		8.000

		120

		10

		30

		3

		8.000

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		 



		 10

		Chợ Phong Phú

		Xã Phong Phú

		3

		7.000

		500

		 

		 

		3

		7.000

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		4.000

		 

		4.000

		 

		 



		II

		Quy hoạch chợ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		36.000

		36.000

		 

		 

		 

		 

		1

		5

		60.000

		40.000

		5.000

		15.000

		 



		1

		Chợ Phú Lạc

		Trung tâm xã Phú Lạc

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		 

		5.000

		 



		2

		Chợ Phan Dũng

		Trung tâm xã Phan Dũng

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		 

		5.000

		 



		3

		Chợ Chí Công

		Khu quy hoạch trung tâm xã Chí Công

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		12.000

		12.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		30.000

		30.000

		 

		 

		NTM



		4

		Chợ Phước Thể

		Xóm 2 - xã Phước Thể 

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		10.000

		10.000

		 

		 

		 



		5

		Chợ Hòa Minh

		Xã Hòa Minh

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		 

		5.000

		 



		6

		Chợ Hòa Phú

		Xã Hòa Phú

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		5.000

		5.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		III

		Quy hoạch TTTM, 


siêu thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		17.724

		17.724

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		150.000

		50.000

		50.000

		50.000

		 



		1

		Siêu thị Liên Hương

		Liên Hương

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		5.000

		5.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		50.000

		 

		50.000

		 

		 



		2

		Siêu thị Phan Rí Cửa

		Phan Rí

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		2.724

		2.724

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		50.000

		50.000

		 

		 

		 



		3

		Siêu thị Vĩnh Tân

		Xã Vĩnh Tân

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		50.000

		 

		 

		50.000

		 





PHỤ LỤC 6

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025 HUYỆN BẮC BÌNH - TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

		Stt

		Tên chợ

		Địa chỉ chợ

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Giữ nguyên

		Nâng cấp, mở rộng

		Giải tỏa

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển thêm

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2012 -2015

		2016 -2020

		2021 -  2025

		



		 

		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		374.000

		105.000

		144.000

		125.000

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		 

		24.504

		11.999

		1.227

		530

		 

		17.058

		720

		4

		4

		5

		1

		 

		 

		29.000

		10.000

		19.000

		0

		 



		1

		Chợ Chợ Lầu

		Xuân An 1 - thị trấn Chợ Lầu

		3

		2.378

		2.300

		320

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chợ Lương Sơn

		Thôn Lương Nam, Lương Sơn

		3

		3.697

		545

		140

		37

		2

		3.697

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		10.000

		 

		10.000

		 

		 



		3

		Chợ Thái Hiệp

		Thôn Thái Hiệp, Hồng Thái

		3

		380

		300

		60

		20

		3

		500

		120

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		 



		4

		Chợ Hải Ninh 1

		 Hải Thủy, Hải Ninh

		3

		570

		570

		135

		200

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Chợ Bình Tân

		Thôn Bình Sơn, Bình Tân

		3

		2.000

		2.000

		80

		20

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Chợ Sông Lũy

		Thôn 2, Sông Lũy

		3

		518

		518

		40

		5

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Chợ Mai Lãnh

		Thôn Mai Lãnh, Phan Thanh

		3

		768

		350

		7

		12

		3

		768

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		 



		8

		Chợ Hòa Thắng

		Xã Hòa Thắng

		3

		1.000

		1.000

		20

		6

		3

		1.000

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Chợ Bình An

		Xã Bình An

		3

		980

		1.000

		15

		5

		3

		980

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Chợ Phan Lâm

		Khu trung tâm xã

		3

		3.200

		350

		 

		 

		3

		3.200

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Chợ Phan Sơn

		Khu trung tâm xã

		3

		2.500

		450

		 

		 

		3

		2.500

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		Chợ Thái Thành

		Thôn Thái Thành, Hồng Thái

		3

		400

		300

		40

		15

		3

		1.000

		600

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		 



		13

		Chợ Phan Rí Thành

		Xã Phan Rí Thành

		3

		2.700

		1.500

		180

		30

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Chợ Hải Ninh 2

		Hải Lạc, Hải Ninh

		3

		3.413

		816

		190

		180

		3

		3.413

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		10.000

		10.000

		 

		 

		NTM



		II

		Quy hoạch mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		160.300

		160.300

		 

		 

		 

		 

		4

		11

		155.000

		95.000

		35.000

		25.000

		 



		1

		Chợ Chợ Lầu 

		Xuân An 2, thị trấn  Chợ Lầu

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		19.000

		19.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		50.000

		50.000

		 

		 

		 



		2

		Chợ Phan Tiến

		Khu trung tâm xã Phan Tiến

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		3

		Chợ Sông Luỹ

		Thôn 2, Sông Lũy

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		19.000

		19.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		10.000

		 

		10.000

		 

		 



		4

		Chợ Bình Tân

		Trung tâm xã

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		21.000

		21.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		10.000

		10.000

		 

		 

		 



		5

		Chợ Hồng Phong

		Hồng Phong

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		13.500

		13.500

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		6

		Chợ Sông Bình

		Trung tâm xã

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		7.900

		7.900

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		7

		Chợ Phan Điền

		Khu QH

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		4.000

		4.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		 

		5.000

		 



		8

		Chợ Dốc Đá

		Xã Phan Lâm

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		12.600

		12.600

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		 

		5.000

		 



		9

		Chợ Phan Hòa

		Xã Phan Hòa

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		10

		Chợ Phan Hiệp

		Xã Phan Hiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		8.300

		8.300

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		11

		Chợ Phan Rí Thành

		Xã Phan Rí Thành

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		20.000

		20.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		25.000

		25.000

		 

		 

		 



		12

		Chợ Hồng Thái

		Thái Hòa, Hồng Thái

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		5.000

		5.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		10.000

		10.000

		 

		 

		NTM



		13

		Chợ Lương Bắc

		Lương Sơn

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		8.000

		8.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		 

		5.000

		 



		14

		Chợ Lương Bình

		Lương Sơn

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		13.000

		13.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		 

		5.000

		 



		15

		Chợ Hóa Thuận

		Chợ Lầu

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		 

		5.000

		 



		III

		Quy hoạch TTTM, siêu thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		30.000

		30.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		190.000

		0

		90.000

		100.000

		 



		1

		Siêu thị Lương Sơn

		Thị trấn Lương Sơn

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		100.000

		 

		 

		100.000

		 



		2

		Siêu thị Chợ Lầu

		Thị trấn Chợ Lầu

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		20.000

		20.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		90.000

		 

		90.000

		 

		 





PHỤ LỤC 7

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TTTM, SIÊU THỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025 HUYỆN HÀM THUẬN BẮC - TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)


		Số
TT

		Tên chợ

		Địa chỉ chợ

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó diện tích tăng thêm

		Giữ nguyên

		Nâng cấp, mở rộng

		Giải tỏa

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển thêm

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 2012 -2015

		 2016 - 2020

		 2021- 2025

		



		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		191.770

		44.400

		118.720

		28.650

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		 

		31.720

		11.025

		1.674

		438

		 

		24.987

		3.055

		1

		15

		7

		0

		 

		 

		16.450

		900

		13.650

		1.900

		 



		1

		Chợ Bàu Sen

		Thôn Liêm Thuận, Hồng Liêm

		3

		150

		50

		50

		10

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời



		2

		Chợ Liêm An

		Thôn Liêm An, xã Hồng Liêm

		3

		200

		100

		50

		20

		3

		400

		200

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		450

		 

		450

		 

		 



		3

		Chợ Ngã ba Gộp

		Thôn 3, Hồng Sơn

		3

		4.046

		500

		100

		30

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời



		4

		Chợ thôn 1

		Thôn 1, Hồng sơn

		3

		1.865

		230

		41

		10

		3

		2.000

		135

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		450

		 

		450

		 

		 



		5

		Chợ thôn 4

		Thôn 4, Hồng Sơn

		3

		500

		50

		21

		6

		3

		700

		200

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		450

		450

		 

		 

		NTM



		6

		Chợ SaRa

		Thôn 2, Hàm Đức

		3

		2.296

		1.500

		190

		50

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời



		7

		Chợ Tùy Hòa

		Thôn 6, Hàm Đức

		3

		764

		100

		30

		10

		3

		764

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		400

		 

		400

		 

		 



		8

		Chợ Phú Long

		KP Phú Thịnh, Phú Long

		2

		1.500

		515

		244

		62

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời



		9

		Chợ Xuân Mỹ

		KP Phú Mỹ, Phú Long

		3

		525

		200

		50

		20

		3

		800

		275

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		500

		 

		 

		500

		 



		10

		Chợ Kim Bình

		Thôn Kim Bình, Hàm Thắng

		3

		200

		150

		50

		10

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời



		11

		Chợ Hiệp Phú

		Thôn Phú Điền, Hàm Hiệp

		3

		2.000

		500

		120

		30

		3

		2.500

		500

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		500

		 

		 

		500

		 



		12

		Chợ Hàm Liêm

		Thôn 1, Hàm Liêm

		3

		1.000

		200

		50

		10

		3

		1.500

		500

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		500

		 

		500

		 

		 



		13

		Chợ Cây số 5

		Thôn Thuận Điền, Hàm Liêm

		3

		1.000

		200

		70

		20

		3

		1.200

		200

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		450

		 

		450

		 

		 



		14

		Chợ Bình Lâm

		Thôn Bình Lâm, Hàm Chính

		3

		1.000

		200

		50

		10

		3

		1.200

		200

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		450

		 

		450

		 

		 



		15

		Chợ An Phú

		Thôn An Phú, Hàm Chính

		3

		500

		200

		20

		10

		3

		500

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		450

		 

		 

		450

		 



		16

		Chợ Ma Lâm

		KP1, Ma Lâm

		2

		5.500

		4.500

		233

		30

		2

		5.500

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		10.000

		 

		10.000

		 

		 



		17

		Chợ Tầm Hưng

		Thôn Tầm Hưng, Ma Lâm

		3

		2.423

		300

		30

		10

		3

		2.423

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		18

		Chợ Thuận Minh

		Thôn 1, Thuận Minh

		3

		295

		130

		25

		10

		3

		500

		205

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		450

		450

		 

		 

		 



		19

		Chợ Hàm Trí

		Phú Hòa, Xã Hàm Trí

		3

		796

		200

		70

		20

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời



		20

		Chợ Sông Quao

		Thôn Phú Thái, xã Hàm Trí

		3

		1.360

		200

		30

		15

		3

		1.500

		140

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		450

		 

		450

		 

		 



		21

		Chợ Phú Điền

		Thôn Phú Điền, Hàm Phú

		3

		2.000

		200

		50

		20

		3

		2.000

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		450

		 

		 

		450

		 



		22

		Chợ Thuận Hòa

		Thôn Dân Trí, Thuận Hòa

		3

		1.000

		700

		30

		10

		3

		1.500

		500

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		500

		 

		500

		 

		 



		23

		Chợ 
Đaguri

		Thôn Đaguri, Đa Mi

		3

		800

		100

		70

		15

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời



		II

		Quy hoạch mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		72.000

		72.000

		 

		 

		 

		 

		7

		2

		100.320

		43.500

		55.070

		1.750

		 



		1

		Chợ Bàu Sen

		Thôn Liêm Thuận, Hồng Liêm

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		1.000

		 

		1.000

		 

		XD tại vị trí mới



		2

		Chợ Ngã ba Gộp

		Thôn 3, Hồng Sơn

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		1.500

		 

		1.500

		 

		NTM



		3

		Chợ SaRa

		Thôn 2, Hàm Đức

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		7.000

		7.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		30.000

		10.000

		20.000

		 

		XD tại vị trí mới



		4

		Chợ Phú Long

		KP Phú Thịnh, Phú Long

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		45.000

		45.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		56.570

		25.000

		31.570

		 

		XD tại vị trí mới



		5

		Chợ Kim Bình

		Thôn Kim Bình, Hàm Thắng

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		1.000

		 

		1.000

		 

		XD tại vị trí mới



		6

		Chợ Hàm Trí

		Phú Hòa, xã Hàm Trí

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		5.000

		5.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		7.500

		7.500

		 

		 

		NTM



		7

		Chợ Phú Lập

		Phú Lập, Hàm Phú

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		1.000

		1.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		1.000

		1.000

		 

		 

		NTM



		8

		Chợ 
Đaguri

		Thôn Đaguri, Đa Mi

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		2.000

		2.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		750

		 

		 

		750

		XD tại vị trí mới



		9

		Chợ xã Đông Giang

		Trung tâm xã Đông Giang

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		1.000

		 

		 

		1.000

		Xã chưa có chợ



		III

		Quy hoạch TTTM,


 siêu thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		20.000

		20.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		75.000

		 

		50.000

		25.000

		 



		1

		Siêu thị Ma Lâm

		KP Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		50.000

		 

		50.000

		 

		 



		2

		Siêu thị Phú Long

		Thị trấn Phú Long

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		25.000

		 

		 

		25.000

		 





PHỤ LỤC 8

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TTTM, SIÊU THỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025 HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)


		Stt

		Tên chợ

		Địa chỉ chợ

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Giữ nguyên

		Nâng cấp, sửa chữa mở rộng

		Giải tỏa

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển thêm

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2012 -2015

		2016 -2020

		2021- 2025

		



		 

		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		132.000

		16.500

		67.500

		48.000

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		 

		21.894

		8.180

		610

		76

		 

		25.894

		6.500

		1

		4

		4

		3

		0

		0

		32.000

		7.500

		13.500

		11.000

		 



		1

		Chợ Thuận Nam

		Km 28, thị trấn Thuận Nam

		2

		6.924

		5.904

		180

		 

		1

		6.924

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		1.500

		 

		 

		1.500

		 



		2

		Chợ Lập Phước

		Thôn Lập Phước, xã Tân Lập

		3

		 

		 

		15

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		0

		 

		 

		 

		Chợ tạm, tư nhân XD



		3

		Chợ Mương Mán

		Thôn Đại Thành, Mương Mán

		3

		2.011

		500

		45

		10

		3

		3.011

		1.000

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		6.000

		 

		4.000

		2.000

		 



		4

		Chợ Ngã 2 

		Ngã 2, xã Hàm Mỹ

		3

		2.000

		500

		80

		20

		3

		3.000

		1.000

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		1.500

		1.500

		 

		 

		 



		5

		Chợ Hàm Thạnh

		Thôn Dân Cường, Hàm Thạnh

		3

		1.000

		150

		60

		8

		3

		3.000

		2.000

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		2.000

		 

		1.500

		500

		 



		6

		Chợ Hàm Kiệm

		Thôn Dân Hiệp, Hàm Kiệm

		3

		2.500

		300

		25

		5

		3

		4.000

		1.500

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		6.000

		 

		3.000

		3.000

		 



		7

		Chợ Km 15

		Phú Cường, Hàm Cường

		3

		1.000

		326

		40

		5

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời



		8

		Chợ Hàm Minh

		Thôn Minh Tiến, Hàm Minh

		3

		2.959

		400

		50

		10

		2

		3.959

		1.000

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		9.000

		6.000

		3.000

		 

		NTM



		9

		Chợ Thuận Quý

		Trung tâm xã Thuận Quý

		3

		500

		 

		20

		15

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời



		10

		Chợ Hiệp Phước

		Thôn Hiệp Phước, Tân Thuận

		3

		1.000

		 

		30

		3

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Di dời



		11

		Chợ Hiệp Nhơn

		Thôn Hiệp Nhơn, Tân Thuận

		3

		2.000

		100

		50

		 

		3

		2.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		6.000

		 

		2.000

		4.000

		 



		12

		Chợ Thanh Phong

		Thôn Thanh Phong, Tân Thuận

		3

		 

		 

		15

		 

		3

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Quy hoạch mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		141.000

		141.000

		 

		 

		 

		 

		3

		4

		71.000

		9.000

		47.000

		15.000

		 



		1

		Chợ Tân Thành

		Trung tâm xã Tân Thành

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		6.000

		 

		3.000

		3.000

		 



		2

		Chợ Km 15

		Phú Cường, Hàm Cường

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		1.000

		1.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		8.000

		5.000

		3.000

		 

		Để di dời



		3

		Chợ Thuận Quý

		Trung tâm xã Thuận Quý

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		6.000

		 

		3.000

		3.000

		 



		4

		Chợ Hiệp Phước

		Thôn Hiệp Phước, Tân Thuận

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		1.000

		1.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		7.000

		4.000

		3.000

		 

		NTM



		5

		Chợ Tân Lập

		Sau UBND xã, khu quy hoạch

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		6.000

		 

		3.000

		3.000

		 



		6

		Chợ Hàm Cần

		Trung tâm xã

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		6.000

		 

		 

		6.000

		 



		7

		Chợ đầu mối nông sản Hàm Thuận Nam

		Xã Hàm Kiệm

		 

		 

		 

		 

		 

		NS

		120.000

		120.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		32.000

		 

		32.000

		 

		 



		III

		Quy hoạch TTTM, siêu thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		13.000

		13.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		29.000

		0

		7.000

		22.000

		 



		1

		Siêu thị Thuận Nam

		Thị trấn Thuận Nam

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		14.000

		 

		7.000

		7.000

		 



		2

		Siêu thị Kê Gà

		KCN Cảng biển

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		15.000

		 

		 

		15.000

		 





PHỤ LỤC 9

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TTTM, SIÊU THỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025 HUYỆN HÀM TÂN - TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)


		Stt

		Tên chợ

		Địa chỉ chợ

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Giữ nguyên

		Nâng cấp, mở rộng

		Giải tỏa

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển chợ mới

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 2012 -  2015

		 2016 -2020

		2021 -2025

		



		 

		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		104.000

		20.000

		84.000

		0

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		 

		38.567

		7.845

		839

		190

		 

		31.283

		1.617

		4

		0

		4

		3

		 

		 

		11.000

		11.000

		0

		0

		 



		1

		Chợ Tân Minh

		KP2 thị trấn Tân Minh, Hàm Tân

		2

		6.512

		2.258

		165

		20

		2

		6.512

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chợ Tân Nghĩa

		KP6, Tân Nghĩa

		3

		1.501

		401

		90

		25

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Chợ Tân Đức

		Thôn 3, Tân Đức

		3

		5.300

		 

		30

		10

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chợ Tân Phúc

		Thôn 2, Tân Phúc

		3

		6.318

		2.685

		79

		6

		3

		6.318

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Chợ Sông Phan

		Tân Hòa, Sông Phan

		3

		1.600

		 

		23

		10

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Chợ Tân Hà

		Thôn Đông Hòa, Tân Hà

		3

		1.680

		 

		85

		32

		3

		3.000

		1.320

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		5.000

		5.000

		 

		 

		 



		7

		Chợ Tân Xuân

		Thôn Láng Gòn 1, Tân Xuân

		3

		5.452

		1.460

		83

		10

		3

		5.452

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Chợ Sơn Mỹ

		Khu vực Đồn BP370 cũ, Sơn Mỹ 

		3

		2.800

		1.041

		102

		7

		3

		2.800

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Chợ Tân Thắng

		Tân Thắng, Hàm Tân

		3

		4.201

		 

		118

		30

		3

		4.201

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		5.000

		5.000

		 

		 

		 



		10

		Chợ Thắng Hải

		Thôn Thắng Hải, Tân Thắng

		3

		2.703

		 

		34

		10

		3

		3.000

		297

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		1.000

		1.000

		 

		 

		NTM



		11

		Chợ Ngã 3  46

		Thôn Nghĩa Hiệp, Tân Nghĩa

		3

		500

		 

		30

		30

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Quy hoạch mới

		 

		0

		 

		 

		 

		 

		38.120

		38.120

		 

		 

		 

		 

		3

		2

		93.000

		9.000

		84.000

		0

		 



		1

		Chợ Tân Đức

		Thôn 3, Tân Đức

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		5.300

		5.300

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		3.000

		3.000

		 

		 

		NTM



		2

		Chợ Tân Nghĩa

		KP4, Tân Nghĩa

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		2.000

		2.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		6.000

		6.000

		 

		 

		Thay thế chợ Tân Nghĩa



		3

		Chợ Sông Phan

		Cách QL1A 5,4km, trên tuyến đường QL1A địa xã Sông Phan

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		4.000

		 

		4.000

		 

		Thay thế chợ Sông Phan



		4

		Chợ Ngã 3  46

		KP1, thị trấn Tân Nghĩa

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		19.800

		19.800

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		50.000

		 

		50.000

		 

		Chợ Trung tâm huyện



		5

		Chợ mới Sơn Mỹ

		Xã Sơn Mỹ

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		8.020

		8.020

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		30.000

		 

		30.000

		 

		Phục vụ Khu đô thị Sơn Mỹ





PHỤ LỤC 10

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TTTM, SIÊU THỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025 HUYỆN ĐỨC LINH - TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)


		Stt

		Tên chợ

		Địa chỉ chợ

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Giữ nguyên

		Nâng cấp, mở rộng

		Giải tỏa

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển thêm

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2012 -2015

		2016 -2020

		2021- 2025

		



		 

		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		91.400

		35.500

		55.900

		0

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		 

		56.627

		16.492

		855

		939

		 

		67.794

		11.944

		1

		3

		1

		10

		 

		 

		48.400

		32.500

		15.900

		0

		 



		1

		Chợ Võ Xu

		KP5, thị trấn Võ Xu

		3

		5.229

		1.632

		157

		183

		2

		7.229

		2.000

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		9.000

		9.000

		 

		 

		 



		2

		Chợ Đức Tài

		KP9, thị trấn Đức Tài

		2

		10.694

		3.860

		265

		250

		1

		12.694

		2.000

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		9.000

		9.000

		 

		 

		 



		3

		Chợ MêPu 2

		Thôn 8, xã MêPu

		3

		2.500

		1.800

		14

		70

		3

		2.500

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chợ MêPu 1

		Thôn 3, xã MêPu

		3

		2.200

		1.200

		9

		50

		3

		2.200

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		2.500

		2.500

		 

		 

		NTM



		5

		Chợ Vũ Hòa

		Thôn 5, xã Vũ Hòa

		3

		1.000

		 

		19

		50

		3

		1.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		 



		6

		Chợ Trà Tân (T.Tân 1)

		Thôn 1A, xã Trà Tân

		3

		3.100

		2.300

		70

		40

		3

		3.100

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		3.000

		 

		 

		 



		7

		Chợ Đông Hà (T.Tân 2)

		Thôn 2B, xã Trà Tân

		3

		5.600

		240

		56

		50

		3

		5.600

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		3.000

		 

		 

		 



		8

		Chợ Sùng Nhơn 2

		Thôn 2, xã Sùng Nhơn

		3

		2.083

		216

		24

		50

		3

		2.083

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		3.000

		 

		 

		 



		9

		Chợ Sùng Nhơn 1

		Thôn 4, xã Sùng Nhơn

		3

		2.000

		 

		40

		 

		3

		2.000

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		NTM



		10

		Chợ Nam Chính

		Thôn 3, xã Nam Chính

		3

		2.644

		84

		61

		60

		3

		5.800

		3.156

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		3.000

		 

		 

		 



		11

		Chợ Đức Chính

		Thôn 4, xã Đức Chính

		3

		1.400

		360

		12

		28

		3

		3.500

		2.100

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		 



		12

		Chợ ĐaKai

		Thôn 5, xã Đa Kai

		3

		5.400

		 

		60

		88

		3

		8.088

		2.688

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		 



		13

		Chợ Tư Tề

		Thôn 10, xã Đức Tín

		3

		9.000

		4.800

		40

		20

		3

		9.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		900

		 

		900

		 

		 



		14

		Chợ Tân Hà

		Thôn 1, xã Tân Hà

		3

		777

		 

		28

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		Chợ Tân Hà

		Thôn 3, xã Tân Hà

		3

		3.000

		 

		 

		 

		3

		3.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		 



		II

		Quy hoạch mới 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		3.000

		3.000

		 

		 

		 



		1

		Chợ Đức Hạnh

		Trung tâm xã Đức Hạnh

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		3.000

		3.000

		 

		 

		NTM



		III

		Quy hoạch TTTM,


siêu thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		28.000

		28.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		40.000

		0

		40.000

		0

		 



		1

		Siêu thị Võ Xu

		Khu phố 1, thị trấn Võ Xu

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		13.000

		13.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		20.000

		 

		20.000

		 

		 



		2

		Siêu thị Đức Tài

		Thôn 3, Đức Hạnh

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		15.000

		15.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		20.000

		 

		20.000

		 

		 





PHỤ LỤC 11

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TTTM, SIÊU THỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025 HUYỆN TÁNH LINH - TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)


		Stt

		Tên chợ

		Địa chỉ chợ

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Giữ nguyên

		Nâng cấp, mở rộng

		Giải tỏa

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển thêm

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2012 -2015

		2016 -2020

		2021-2025

		



		 

		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		130.200

		58.200

		47.000

		25.000

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		 

		45.527

		18.252

		806

		430

		 

		44.327

		1.200

		2

		4

		2

		5

		 

		 

		45.700

		42.700

		3.000

		0

		 



		1

		Chợ Đức Phú

		Trung tâm xã

		3

		11.990

		7.594

		50

		50

		3

		11.990

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chợ Nghị Đức

		Thôn 1, Nghị Đức

		3

		3.800

		2.000

		121

		50

		3

		3.800

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		5.000

		5.000

		 

		 

		NTM



		3

		Chợ Măng Tố

		Xã Măng Tố

		3

		4.469

		1.063

		140

		30

		3

		4.469

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		5.000

		5.000

		 

		 

		 



		4

		Chợ Huy Khiêm

		Thôn 5, xã Huy Khiêm

		3

		1.200

		320

		60

		120

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Chợ Đồng Kho

		Thôn 2, xã Đồng Kho

		3

		4.775

		1.300

		84

		2

		3

		4.775

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		4.500

		4.500

		 

		 

		 



		6

		Chợ Đức Bình 

		Thôn 1, xã Đức Bình

		3

		1.800

		500

		 

		4

		3

		1.800

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		5.000

		5.000

		 

		 

		 



		7

		Chợ Lạc Tánh

		Lạc Hóa 2 - thị trấn Lạc Tánh

		2

		3.000

		400

		70

		30

		2

		3.000

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		9.200

		9.200

		 

		 

		 



		8

		Chợ Suối Kiết

		Thôn Sông Dinh, Suối Kiết

		3

		893

		290

		29

		4

		3

		2.093

		1.200

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		4.000

		4.000

		 

		 

		 



		9

		Chợ Gia Huynh

		Xã Gia Huynh

		3

		5.000

		385

		12

		 

		3

		5.000

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		4.500

		4.500

		 

		 

		 



		10

		Chợ Gia An

		Thôn 3, xã Gia An

		3

		4.700

		3.700

		70

		50

		3

		4.700

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Chợ chiều Lạc Tánh

		Lạc Hưng 2, thị trấn Lạc Tánh

		3

		1.500

		300

		50

		20

		3

		1.500

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		5.500

		5.500

		 

		 

		 



		12

		Chợ Đức Bình 2

		Thôn 3, xã Đức Bình

		3

		1.200

		200

		20

		30

		 

		1.200

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 

		3.000

		 

		Chợ nhóm họp tự phát



		13

		Chợ Đức Tân

		Xã Đức Tân

		3

		1.200

		200

		100

		40

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Quy hoạch mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		14.400

		14.400

		 

		 

		 

		 

		2

		4

		29.500

		15.500

		14.000

		0

		 



		1

		Chợ La Ngâu

		Trung tâm xã La Ngâu

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		4.500

		 

		4.500

		 

		 



		2

		Chợ Huy Khiêm

		Thôn 5, xã Huy Khiêm

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		1.200

		1.200

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		6.500

		6.500

		 

		 

		 



		3

		Chợ Đức Tân

		Xã Đức Tân

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		1.200

		1.200

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		4.500

		4.500

		 

		 

		 



		4

		Chợ Đức Thuận

		Trung tâm xã Đức Thuận

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 

		5.000

		 

		 



		5

		Chợ thôn 2, Gia Huynh

		Thôn 2, xã Gia Huynh

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		4.500

		 

		4.500

		 

		 



		6

		Bắc Ruộng

		Bắc Ruộng

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		4.500

		4.500

		 

		 

		NTM



		III

		Trung tâm thương mại, 


siêu thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		13.000

		13.000

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		55000

		0

		30000

		25000

		 



		1

		Siêu thị Đức Tân

		Xã Đức Tân

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		25.000

		 

		15.000

		10.000

		 



		2

		Siêu thị Lạc Tánh

		Trung tâm thị trấn Lạc Tánh

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		30.000

		 

		15.000

		15.000

		 





PHỤ LỤC 12

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CHỢ, TTTM, SIÊU THỊ ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN 2025 HUYỆN PHÚ QUÝ - TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)


		Stt

		Tên chợ

		Địa chỉ chợ

		Hiện trạng

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ hiện có

		Diện tích chợ

		Số người bán

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Tổng diện tích (m2)

		Diện tích xây dựng (m2)

		Thường xuyên

		Không thường xuyên

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Giữ nguyên

		Nâng cấp, mở rộng

		Giải tỏa

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển chợ mới

		Tổng vốn đầu tư

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 2012 -2015

		 2016-  2020

		 2021- 2025

		



		 

		Tổng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		85.700

		55.700

		30.000

		0

		 



		I

		Chợ hiện trạng

		 

		25.731

		2.901

		166

		43

		 

		24.600

		0

		 

		1

		1

		2

		 

		 

		15.700

		15.700

		0

		 

		 



		1

		Chợ huyện

		Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng

		3

		12.000

		1.200

		23

		8

		3

		12.000

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		8.000

		8.000

		 

		 

		 



		2

		Chợ thôn Phú An

		Thôn Phú An, xã Ngũ Phụng

		 

		1.131

		100

		10

		5

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Chợ Long Hải

		Thôn Quý Hải, Long Hải

		3

		5.800

		351

		61

		20

		3

		5.800

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		5.700

		5.700

		 

		 

		 



		4

		Chợ Tam Thanh

		Thôn Triều Dương, Tam Thanh

		3

		6.800

		1.250

		72

		10

		3

		6.800

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		 

		2.000

		2.000

		 

		 

		NTM



		II

		Quy hoạch mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		43.700

		43.700

		 

		 

		 

		 

		1

		2

		70.000

		40.000

		30.000

		0

		 



		1

		Chợ Long Hải

		Thôn Đông Hải, xã Long Hải

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		6.900

		6.900

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		10.000

		10.000

		 

		 

		NTM



		2

		Chợ Ngũ Phụng

		Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		6.800

		6.800

		 

		 

		 

		 

		X

		 

		10.000

		10.000

		 

		 

		NTM



		3

		Chợ đầu mối hải sản

		Cảng Phú Quý

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		30.000

		30.000

		 

		 

		 

		 

		 

		X

		50.000

		20.000

		30.000

		 

		 



		III

		Quy hoạch TTTM, siêu thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0

		0

		0

		0

		0

		 

		 

		0

		0

		0

		0

		 

		 





PHỤ LỤC 13

QUY HOẠCH CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN (GIAI ĐOẠN 2012 - 2015)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)


		STT

		Địa bàn 

		Địa chỉ

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới, ST, TTTM

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Nâng cấp, mở rộng

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển chợ mới, TTTM, siêu thị

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2012 -2015

		



		 

		TỔNG

		 

		522.922

		355.245

		16

		22

		18

		13

		3.050.600

		 



		1

		Chợ Phan Thiết

		01- Nguyễn Huệ, Phan Thiết

		1

		13.865

		3.865

		0

		X

		0

		0

		124.000

		 



		2

		Chợ Mũi Né

		Khu phố 5, Mũi Né

		2

		5.298

		845

		0

		X

		0

		0

		17.500

		 



		3

		Chợ Phú Thủy

		25 Lê Văn Phấn

		1

		5.254

		3.572

		X

		0

		0

		0

		12.000

		 



		4

		Chợ Hàm Tiến

		KP3, Hàm Tiến

		3

		1.894

		92

		0

		X

		0

		0

		5.300

		 



		5

		Chợ Đức Long

		KP 8, P. Đức Long

		3

		4.900

		1.200

		0

		X

		0

		0

		7.000

		 



		6

		Chợ đầu mối hải sản

		Cảng Phan Thiết

		HS

		8.100

		0

		X

		0

		0

		0

		48.000

		 



		7

		Chợ Thanh Hải 

		Khu dân cư A-E, Thanh Hải

		3

		7.600

		7.600

		0

		0

		X

		0

		5.000

		 



		8

		Chợ Phong Nẫm

		Xã Phong Nẫm

		3

		1.500

		1.500

		0

		0

		0

		X

		3.000

		0



		9

		Chợ Thiện Nghiệp

		Thôn Thiện Hòa, Thiện Nghiệp

		3

		3.066

		3.066

		0

		0

		X

		0

		2.500

		NTM



		10

		Trung tâm Thương mại Rạng Đông

		Đường Từ Văn Tư nối dài

		2

		40.000

		40.000

		0

		0

		0

		X

		1.340.000

		 



		11

		Siêu thị VinaTex Mart

		Nguyễn Du - TP.Phan Thiết

		3

		850

		850

		0

		0

		0

		X

		80.000

		 



		12

		Siêu thị Lotte Mart Phan Thiết

		Tôn Đức Thắng - Phan Thiết

		2

		7.453

		7.453

		0

		0

		0

		X

		626.000

		 



		13

		Chợ CD-HS LaGi

		Phường Phước Lộc

		HS

		5.000

		0

		X

		0

		0

		0

		20.000

		 



		14

		Chợ LaGi

		Phường Phước Hội

		2

		3.372

		0

		0

		X

		0

		0

		100.000

		 



		15

		Chợ Tân Tiến

		Xã Tân Tiến

		3

		6.000

		5.400

		0

		X

		0

		0

		5.000

		NTM



		16

		Chợ Tân Thiện

		Phường Tân Thiện

		3

		2.700

		2.700

		0

		0

		X

		0

		10.000

		 



		17

		Chợ Bình Tân

		Phường Bình Tân

		3

		6.000

		6.000

		0

		0

		X

		0

		10.000

		 



		18

		Siêu thị LaGi

		Tân Thiện - TX LaGi

		3

		30.000

		30.000

		0

		0

		0

		X

		100.000

		0



		19

		Chợ chuyên doanh hải sản Phan Rí Cửa

		Cảng Phan Rí Cửa

		HS

		20.000

		17.000

		X

		0

		0

		0

		30.000

		 



		20

		Chợ Liên Hương 

		Thị trấn Liên Hương

		2

		20.000

		0

		X

		0

		0

		0

		30.000

		 



		21

		Chợ Phan Rí Cửa 

		Thị trấn Phan Rí Cửa 

		2

		9.430

		2.600

		X

		0

		0

		0

		50.000

		 



		22

		Chợ Chí Công

		Khu quy hoạch Trung tâm xã Chí Công

		3

		12.000

		12.000

		0

		0

		0

		X

		30.000

		NTM



		23

		Chợ Phước Thể

		Xóm 2 - xã Phước Thể 

		3

		10.000

		10.000

		0

		0

		X

		0

		10.000

		 



		24

		Siêu thị Phan Rí Cửa

		Phan Rí

		3

		2.724

		2.724

		0

		0

		0

		X

		50.000

		 



		25

		Chợ Hải Ninh 2

		Hải Lạc, Hải Ninh

		3

		3.413

		0

		0

		X

		0

		0

		10.000

		NTM



		26

		Chợ Chợ Lầu 

		Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu

		2

		19.000

		19.000

		0

		0

		X

		0

		50.000

		 



		27

		Chợ Bình Tân

		Trung tâm xã

		3

		21.000

		21.000

		0

		0

		X

		0

		10.000

		 



		28

		Chợ Phan Rí Thành

		Xã Phan Rí Thành

		3

		20.000

		20.000

		0

		0

		X

		0

		25.000

		 



		29

		Chợ Hồng Thái

		Thái Hòa, Hồng Thái

		3

		5.000

		5.000

		0

		0

		0

		X

		10.000

		NTM



		30

		Chợ Thôn 4

		Thôn 4, Hồng Sơn

		3

		700

		200

		X

		0

		0

		0

		450

		NTM



		31

		Chợ Thuận Minh

		Thôn 1, Thuận Minh

		3

		500

		205

		X

		0

		0

		0

		450

		 



		32

		Chợ SaRa

		Thôn 2, Hàm Đức

		3

		7.000

		7.000

		0

		0

		X

		0

		10.000

		 



		33

		Chợ Phú Long

		KP Phú Thịnh, Phú Long

		2

		45.000

		45.000

		0

		0

		X

		0

		25.000

		 



		34

		Chợ Hàm Trí

		Phú Hòa, xã Hàm Trí

		3

		5.000

		5.000

		0

		0

		X

		0

		7.500

		NTM



		35

		Chợ Phú Lập

		Phú Lập, Hàm Phú

		3

		1.000

		1.000

		0

		0

		0

		X

		1.000

		NTM



		36

		Chợ Ngã 2 

		Ngã 2, xã Hàm Mỹ

		3

		3.000

		1.000

		X

		0

		0

		0

		1.500

		 



		37

		Chợ Hàm Minh

		Thôn Minh Tiến, Hàm Minh

		2

		3.959

		1.000

		0

		X

		0

		0

		6.000

		NTM



		38

		Chợ Km 15

		Phú Cường, Hàm Cường

		3

		1.000

		1.000

		0

		0

		X

		0

		5.000

		 



		39

		Chợ Hiệp Phước

		Thôn Hiệp Phước, Tân Thuận

		3

		1.000

		1.000

		0

		0

		X

		0

		4.000

		NTM



		40

		Chợ Tân Hà

		Thôn Đông Hòa, Tân Hà

		3

		3.000

		1.320

		0

		X

		0

		0

		5.000

		 



		41

		Chợ Tân Thắng

		Tân Thắng, Hàm Tân

		3

		4.201

		0

		0

		X

		0

		0

		5.000

		 



		42

		Chợ Thắng Hải

		Thôn Thắng Hải, Tân Thắng

		3

		3.000

		297

		0

		X

		0

		0

		1.000

		NTM



		43

		Chợ Tân Đức

		Thôn 3, Tân Đức

		3

		5.300

		5.300

		0

		0

		X

		0

		3.000

		NTM



		44

		Chợ Tân Nghĩa

		KP4, Tân Nghĩa

		3

		2.000

		2.000

		0

		0

		X

		0

		6.000

		 



		45

		Chợ Võ Xu

		KP5, thị trấn Võ Xu

		2

		7.229

		2.000

		0

		X

		0

		0

		9.000

		 



		46

		Chợ Đức Tài

		KP9, thị trấn Đức Tài

		1

		12.694

		2.000

		X

		0

		0

		0

		9.000

		 



		47

		Chợ Mê Pu 1

		Thôn 3, xã Mêpu

		3

		2.200

		0

		X

		0

		0

		0

		2.500

		NTM



		48

		Chợ Trà Tân (T.Tân 1)

		Thôn 1A, xã Trà Tân

		3

		3.100

		0

		0

		X

		0

		0

		3.000

		 



		49

		Chợ Đông Hà (T.Tân 2)

		Thôn 2B, xã Trà Tân

		3

		5.600

		0

		0

		X

		0

		0

		3.000

		 



		50

		Chợ Sùng Nhơn 2

		Thôn 2, xã Sùng Nhơn

		3

		2.083

		0

		0

		X

		0

		0

		3.000

		 



		51

		Chợ Nam Chính

		Thôn 3, xã Nam Chính

		3

		5.800

		3.156

		0

		X

		0

		0

		3.000

		 



		52

		Chợ Đức Hạnh

		Trung tâm xã Đức Hạnh

		3

		3.000

		3.000

		0

		0

		0

		X

		3.000

		NTM



		53

		Chợ Nghị Đức

		Thôn 1, Nghị Đức

		3

		3.800

		0

		X

		0

		0

		0

		5.000

		NTM



		54

		Chợ Măng Tố

		Xã Măng Tố

		3

		4.469

		0

		X

		0

		0

		0

		5.000

		 



		55

		Chợ Tapao

		Thôn 2, xã Đồng Kho

		3

		4.775

		0

		0

		X

		0

		0

		4.500

		 



		56

		Chợ Đức Bình 

		Thôn 1, xã Đức Bình

		3

		1.800

		0

		0

		X

		0

		0

		5.000

		 



		57

		Chợ Lạc Tánh

		Lạc Hóa 2 - thị trấn Lạc Tánh

		0

		3.000

		0

		0

		X

		0

		0

		9.200

		 



		58

		Chợ Suối Kiết

		Thôn Sông Dinh, Suối Kiết

		3

		2.093

		1.200

		X

		0

		0

		0

		4.000

		 



		59

		Chợ Gia Huynh

		Xã Gia Huynh

		3

		5.000

		0

		X

		0

		0

		0

		4.500

		 



		60

		Chợ chiều Lạc Tánh

		Lạc Hưng 2, thị trấn Lạc Tánh

		3

		1.500

		0

		0

		X

		0

		0

		5.500

		 



		61

		Chợ Huy Khiêm

		Thôn 5, xã Huy Khiêm

		3

		1.200

		1.200

		0

		0

		X

		0

		6.500

		 



		62

		Chợ Đức Tân

		Xã Đức Tân

		3

		1.200

		1.200

		0

		0

		X

		0

		4.500

		 



		63

		Bắc Ruộng

		Bắc Ruộng

		3

		3.000

		3.000

		0

		0

		0

		X

		4.500

		NTM



		64

		Chợ huyện

		Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng

		3

		12.000

		0

		X

		0

		0

		0

		8.000

		 



		65

		Chợ Long Hải

		Thôn Quý Hải, Long Hải

		3

		5.800

		0

		0

		X

		0

		0

		5.700

		 



		66

		Chợ Tam Thanh

		Thôn Triều Dương, Tam Thanh

		3

		6.800

		0

		0

		X

		0

		0

		2.000

		NTM



		67

		Chợ Long Hải

		Thôn Đông Hải, xã Long Hải

		3

		6.900

		6.900

		0

		0

		0

		X

		10.000

		NTM



		68

		Chợ Ngũ Phụng

		Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng

		3

		6.800

		6.800

		0

		0

		X

		0

		10.000

		NTM



		69

		Chợ đầu mối hải sản

		Cảng Phú Quý

		3

		30.000

		30.000

		0

		0

		0

		X

		20.000

		 



		Nguồn vốn đầu tư chợ, trung tâm thương mại, siêu thị

		3.050.600



		Nguồn vốn đầu tư chợ

		854.600



		Nguồn vốn đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị

		2.196.000





PHỤ LỤC 14

QUY HOẠCH CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN (GIAI ĐOẠN 2016 - 2020)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)


		Stt

		Địa bàn 

		Địa chỉ

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Nâng cấp, mở rộng

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển chợ mới, TTTM, siêu thị

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2016 - 2020

		



		 

		Tổng

		 

		489.481

		408.103

		20

		13

		9

		27

		1.274.120

		 



		1

		Chợ Thạch Long

		KP10, Mũi Né

		3

		589

		0

		 

		X

		 

		 

		2.000

		 



		2

		Chợ Văn Thánh

		KP4, phường Phú Tài

		3

		3.748

		200

		 

		X

		 

		 

		2.000

		 



		3

		Chợ Phú Trinh

		Đường Lê Duẩn, Phú Trinh

		2

		4.000

		4.000

		 

		 

		X

		 

		20.000

		 



		4

		Chợ CDHS Phú Hài

		Phú Hài

		HS

		2.000

		2.000

		 

		 

		 

		X

		3.000

		 



		5

		Chợ Tiến Lợi

		Khu vực quy hoạch Khu tái định cư kè sông Cà Ty

		3

		1.500

		1.500

		 

		 

		X

		 

		3.000

		 



		6

		Chợ Long Sơn - Suối Nước

		Khu dân cư Long Sơn - Suối Nước

		3

		1.500

		1.500

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		7

		Trung tâm Thương mại Đông Xuân An

		Phường Xuân An-Phan Thiết

		3

		11.000

		11.000

		 

		 

		 

		X

		300.000

		 



		8

		Trung tâm Thương mại Hàm Tiến

		Phường Hàm Tiến

		3

		10.000

		10.000

		0

		0

		0

		X

		100.000

		0



		9

		Chợ Bình An

		Phường Tân Bình

		3

		2.000

		 

		 

		X

		 

		 

		5.000

		 



		10

		Chợ Thanh Linh

		Xã Tân Phước

		3

		2.500

		 

		 

		X

		 

		 

		5.000

		 



		11

		Chợ Cam Bình

		Xã Tân Phước

		3

		1.100

		 

		 

		X

		 

		 

		2.000

		 



		12

		Chợ Phước Lộc

		Phường Phước Lộc

		3

		2.500

		2.500

		 

		 

		X

		 

		10.000

		 



		13

		Trung tâm Thương mại LaGi

		Thị xã LaGi

		3

		40.000

		40.000

		0

		0

		0

		X

		200.000

		0



		14

		Chợ Vĩnh Hảo

		Xã Vĩnh Hảo

		3

		5.000

		 

		X

		 

		 

		 

		3.000

		NTM



		15

		Chợ Bình Thạnh

		Xã Bình Thạnh

		3

		2.196

		 

		X

		 

		 

		 

		5.000

		 



		16

		Chợ Vĩnh Tân

		Xóm 7, xã Vĩnh Tân

		3

		8.000

		 

		X

		 

		 

		 

		3.000

		 



		17

		Chợ Phong Phú

		Xã Phong Phú

		3

		7.000

		 

		X

		 

		 

		 

		4.000

		 



		18

		Chợ Hòa Phú

		Xã Hòa Phú

		3

		5.000

		5.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		19

		Siêu thị Liên Hương

		Liên Hương

		3

		5.000

		5.000

		 

		 

		 

		X

		50.000

		 



		20

		Chợ Lương Sơn

		Thôn Lương Nam, Lương Sơn

		2

		3.697

		0

		X

		 

		 

		 

		10.000

		 



		21

		Chợ Thái Hiệp

		Thôn Thái Hiệp, Hồng Thái

		3

		500

		120

		X

		 

		 

		 

		3.000

		 



		22

		Chợ Mai Lãnh

		Thôn Mai Lãnh, Phan Thanh

		3

		768

		0

		X

		 

		 

		 

		3.000

		 



		23

		Chợ Thái Thành

		Thôn Thái Thành, Hồng Thái

		3

		1.000

		600

		X

		 

		 

		 

		3.000

		 



		24

		Chợ Phan Tiến

		Khu trung tâm xã Phan Tiến

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		25

		Chợ Sông Lũy

		Thôn 2, Sông Lũy

		3

		19.000

		19.000

		 

		 

		X

		0

		10.000

		 



		26

		Chợ Hồng Phong

		Hồng Phong

		3

		13.500

		13.500

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		27

		Chợ Sông Bình

		Trung tâm xã

		3

		7.900

		7.900

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		28

		Chợ Phan Hòa

		Xã Phan Hòa

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		29

		Chợ Phan Hiệp

		Xã Phan Hiệp

		3

		8.300

		8.300

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		30

		Siêu thị Chợ Lầu

		Thị trấn Chợ Lầu

		3

		20.000

		20.000

		 

		 

		 

		X

		90.000

		 



		31

		Chợ Liêm An

		Thôn Liêm An, xã Hồng Liêm

		3

		400

		200

		X

		 

		 

		 

		450

		 



		32

		Chợ thôn 1

		Thôn 1, Hồng Sơn

		3

		2.000

		135

		X

		 

		 

		 

		450

		 



		33

		Chợ Tùy Hòa

		Thôn 6, Hàm Đức

		3

		764

		 

		X

		 

		 

		 

		400

		 



		34

		Chợ Hàm Liêm

		Thôn 1, Hàm Liêm

		3

		1.500

		500

		X

		 

		 

		 

		500

		 



		35

		Chợ Cây số 5

		Thôn Thuận Điền, Hàm Liêm

		3

		1.200

		200

		X

		 

		 

		 

		450

		 



		36

		Chợ Bình Lâm

		Thôn Bình Lâm, Hàm Chính

		3

		1.200

		200

		X

		 

		 

		 

		450

		 



		37

		Chợ Ma Lâm

		KP1, Ma Lâm

		2

		5.500

		 

		X

		 

		 

		 

		10.000

		 



		38

		Chợ Sông Quao

		Thôn Phú Thái, xã Hàm Trí

		3

		1.500

		140

		X

		 

		 

		 

		450

		 



		39

		Chợ Thuận Hòa

		Thôn Dân Trí, Thuận Hòa

		3

		1.500

		500

		X

		 

		 

		 

		500

		 



		40

		Chợ Bàu Sen

		Thôn Liêm Thuận, Hồng Liêm

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		X

		 

		1.000

		 



		41

		Chợ Ngã ba Gộp

		Thôn 3, Hồng Sơn

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		X

		 

		1.500

		NTM



		42

		Chợ SaRa

		Thôn 2, Hàm Đức

		3

		 

		 

		 

		 

		-

		 

		20.000

		 



		43

		Chợ Phú Long

		KP Phú Thịnh, Phú Long

		2

		 

		 

		 

		 

		-

		 

		31.570

		 



		44

		Chợ Kim Bình

		Thôn Kim Bình, Hàm Thắng

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		X

		 

		1.000

		 



		45

		Siêu thị Ma Lâm

		KP Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		X

		50.000

		 



		46

		Chợ Mương Mán

		Thôn Đại Thành, Mương Mán

		3

		3.011

		1.000

		X

		 

		 

		 

		4.000

		 



		47

		Chợ Hàm Thạnh

		Thôn Dân Cường, Hàm Thạnh

		3

		3.000

		2.000

		X

		 

		 

		 

		1.500

		 



		48

		Chợ Hàm Kiệm

		Thôn Dân Hiệp, Hàm Kiệm

		3

		4.000

		1.500

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 



		49

		Chợ Hàm Minh

		Thôn Minh Tiến, Hàm Minh

		2

		 

		 

		 

		-

		 

		 

		3.000

		NTM



		50

		Chợ Hiệp Nhơn

		Thôn Hiệp Nhơn, Tân Thuận

		3

		2.000

		0

		 

		X

		 

		 

		2.000

		 



		51

		Chợ Tân Thành

		Trung tâm xã Tân Thành

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		3.000

		 



		52

		Chợ Km 15

		Phú Cường, Hàm Cường

		3

		 

		 

		 

		 

		-

		 

		3.000

		 



		53

		Chợ Thuận Quý

		Trung tâm xã Thuận Quý

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		X

		 

		3.000

		 



		54

		Chợ Hiệp Phước

		Thôn Hiệp Phước, Tân Thuận

		3

		 

		 

		 

		 

		-

		 

		3.000

		NTM



		55

		Chợ Tân Lập

		Sau UBND xã, Khu quy hoạch

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		X

		3.000

		 



		56

		Chợ đầu mối nông sản Hàm Thuận Nam

		Xã Hàm Kiệm

		NS

		120.000

		120.000

		 

		 

		 

		X

		32.000

		 



		57

		Siêu thị Thuận Nam

		Thị trấn Thuận Nam

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		7.000

		 



		58

		Chợ Sông Phan

		Cách QL1A 5,4km, trên tuyến đường QL1A địa xã Sông Phan

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		X

		 

		4.000

		 



		59

		Chợ Ngã 3  46

		KP1, thị trấn Tân Nghĩa

		2

		19.800

		19.800

		 

		 

		 

		X

		50.000

		 



		60

		Chợ mới Sơn Mỹ

		Xã Sơn Mỹ

		2

		8.020

		8.020

		 

		 

		 

		X

		30.000

		 



		61

		Chợ Vũ Hòa

		Thôn 5, xã Vũ Hòa

		3

		1.000

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 



		62

		Chợ Sùng Nhơn 1

		Thôn 4, xã Sùng Nhơn

		3

		2.000

		 

		X

		 

		 

		 

		3.000

		NTM



		63

		Chợ Đức Chính

		Thôn 4, xã Đức Chính

		3

		3.500

		2.100

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 



		64

		 Chợ ĐaKai

		Thôn 5, xã Đa Kai

		3

		8.088

		2.688

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 



		65

		Chợ Tư Tề

		Thôn 10, xã Đức Tín

		3

		9.000

		 

		 

		X

		 

		 

		900

		 



		66

		Chợ Tân Hà

		Thôn 3, xã Tân Hà

		3

		3.000

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 



		67

		Siêu thị Võ Xu

		Khu phố 1, thị trấn Võ Xu

		3

		13.000

		13.000

		 

		 

		 

		X

		20.000

		 



		68

		Siêu thị Đức Tài

		Thôn 3, Đức Hạnh

		3

		15.000

		15.000

		 

		 

		 

		X

		20.000

		 



		69

		Chợ Đức Bình 2

		Thôn 3, xã Đức Bình

		 

		1.200

		 

		 

		X

		 

		 

		3.000

		 



		70

		Chợ La Ngâu

		Trung tâm xã La Ngâu

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		4.500

		 



		71

		Chợ Đức Thuận

		Trung tâm xã Đức Thuận

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		72

		Chợ thôn 2, Gia Huynh

		Thôn 2, xã Gia Huynh

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		4.500

		 



		73

		Siêu thị Đức Tân

		Xã Đức Tân

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		15.000

		 



		74

		Siêu thị Lạc Tánh

		Trung tâm thị trấn Lạc Tánh

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		X

		15.000

		 



		75

		Chợ đầu mối hải sản

		Cảng Phú Quý

		3

		 

		 

		 

		 

		 

		-

		30.000

		 



		Nguồn vốn đầu tư chợ, trung tâm thương mại, siêu thị

		1.274.120



		Nguồn vốn đầu tư chợ

		407.120



		Nguồn vốn đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị

		867.000
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QUY HOẠCH CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN (GIAI ĐOẠN 2021 - 2025)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)


		Stt

		Địa bàn 

		Địa chỉ

		Quy hoạch đến năm 2020, có xét đến 2025

		Ghi chú



		

		

		

		Hạng chợ

		Quy mô DT (m2)

		Chợ hiện có

		Chợ xây mới

		Vốn đầu tư (triệu đồng)

		



		

		

		

		

		Đến năm 2020

		Trong đó: DT tăng thêm

		Nâng cấp, mở rộng

		Trên nền chợ cũ

		Để di dời chợ hiện có

		Để phát triển chợ mới, TTTM, siêu thị

		Phân kỳ đầu tư

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2021-2025

		



		 

		TỔNG

		 

		 

		98.375

		5

		0

		1

		14

		291.650

		 



		1

		Chợ Phú Lạc

		Trung tâm xã Phú Lạc

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		2

		Chợ Phan Dũng

		Trung tâm xã Phan Dũng

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		3

		Chợ Hòa Minh

		Xã Hòa Minh

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		4

		Siêu thị Vĩnh Tân

		Xã Vĩnh Tân

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		X

		50.000

		 



		5

		Chợ Phan Điền

		Khu QH

		3

		4.000

		4.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		6

		Chợ Dốc Đá

		Xã Phan Lâm

		3

		12.600

		12.600

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		7

		Chợ Lương Bắc

		Lương Sơn

		3

		8.000

		8.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		8

		Chợ Lương Bình

		Lương Sơn

		3

		13.000

		13.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		9

		Chợ Hóa Thuận

		Chợ Lầu

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		5.000

		 



		10

		Siêu thị Lương Sơn

		Thị trấn Lương Sơn

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		X

		100.000

		 



		11

		Chợ Xuân Mỹ

		KP Phú Mỹ, Phú Long

		3

		800

		275

		X

		 

		 

		 

		500

		 



		12

		Chợ Hiệp Phú

		Thôn Phú Điền, Hàm Hiệp

		3

		2.500

		500

		X

		 

		 

		 

		500

		 



		13

		Chợ An Phú

		Thôn An Phú, Hàm Chính

		3

		500

		0

		X

		 

		 

		 

		450

		 



		14

		Chợ Phú Điền

		Thôn Phú Điền, Hàm Phú

		3

		2.000

		0

		X

		 

		 

		 

		450

		 



		15

		Chợ Đaguri

		Thôn Đaguri, Đa Mi

		3

		2.000

		2.000

		 

		 

		X

		 

		750

		 



		16

		Chợ xã Đông Giang

		Trung tâm xã Đông Giang

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		1.000

		 



		17

		Siêu thị Phú Long

		Thị trấn Phú Long

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		X

		25.000

		 



		18

		Chợ Thuận Nam

		Km 28, thị trấn Thuận Nam

		1

		6.924

		0

		X

		 

		 

		 

		1.500

		 



		19

		Chợ Mương Mán

		Thôn Đại Thành, Mương Mán

		3

		 

		 

		-

		 

		 

		 

		2.000

		 



		20

		Chợ Hàm Thạnh

		Thôn Dân Cường, Hàm Thạnh

		3

		 

		 

		-

		 

		 

		 

		500

		 



		21

		Chợ Hàm Kiệm

		Thôn Dân Hiệp, Hàm Kiệm

		3

		 

		 

		 

		-

		 

		 

		3.000

		 



		22

		Chợ Hiệp Nhơn

		Thôn Hiệp Nhơn, Tân Thuận

		3

		 

		 

		 

		-

		 

		 

		4.000

		 



		23

		Chợ Tân Thành

		Trung tâm xã Tân Thành

		3

		 

		 

		 

		 

		 

		-

		3.000

		 



		24

		Chợ Thuận Quý

		Trung tâm xã Thuận Quý

		3

		 

		 

		 

		 

		-

		 

		3.000

		 



		25

		Chợ Tân Lập

		Sau UBND xã, Khu quy hoạch

		3

		 

		 

		 

		 

		 

		-

		3.000

		 



		26

		Chợ Hàm Cần

		Trung tâm xã

		3

		3.000

		3.000

		 

		 

		 

		X

		6.000

		 



		27

		Siêu thị Thuận Nam

		Thị trấn Thuận Nam

		3

		 

		 

		 

		 

		 

		-

		7.000

		 



		28

		Siêu thị Kê Gà

		Hàm Thuận Nam

		3

		10.000

		10.000

		 

		 

		 

		X

		15.000

		 



		29

		Siêu thị Đức Tân

		Xã Đức Tân

		3

		 

		 

		 

		 

		 

		-

		10.000

		 



		30

		Siêu thị Lạc Tánh

		Trung tâm thị trấn Lạc Tánh

		3

		 

		 

		 

		 

		 

		-

		15.000

		 



		Nguồn vốn đầu tư chợ, trung tâm thương mại, siêu thị

		291.650



		Nguồn vốn đầu tư chợ

		69.650



		Nguồn vốn đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị

		222.000






